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MỞ ĐẦU 

Sự chuyển dịch mô hình phát triển từ kinh tế tuyến tính truyền thống sang kinh tế 

tuần hoàn trở thành xu hướng của các quốc gia trên thế giới (Nam, Hue et al. 

2019), và Việt Nam không nằm ngoài xu hướng đó. Kinh tế tuần hoàn đang được 

khuyến khích trong tiến trình tăng cường khả năng cạnh tranh và tạo tăng trưởng 

bền vững ở Việt Nam. Đây là cách tiếp cận toàn diện nhằm tăng cường chu trình 

sản xuất và phá vỡ ràng buộc lâu nay giữa tăng trưởng kinh tế và các ảnh hưởng 

tiêu cực tới môi trường (OECD, UNEP 2011). Nhận thấy vai trò cần thiết của việc 

chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn nên trong Luật BVMT 2020 đã ban hành 

quy đinh về kinh tế tuần hoàn tại Điều 142 (Quốc hội, 2020), đồng thời Thủ tướng 

chính phủ đã ban hành quyết định số 687/QĐ-TTg, phê duyệt đề án phát triển 

KTTH ở Việt Nam. Theo đó, các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có trách 

nhiệm thiết lập hệ thống quản lý và thực hiện các biện pháp để giảm khai thác tài 

nguyên, giảm chất thải, nâng cao mức độ tái sử dụng và tái chế chất thải ngay từ 

giai đoạn xây dựng dự án, thiết kế sản phẩm, hàng hóa đến giai đoạn sản xuất, 

phân phối. Chính phủ quy định chi tiết tiêu chí, lộ trình, cơ chế khuyến khích thực 

hiện kinh tế tuần hoàn phù hợp với điều kiện kinh tế- xã hội của đất nước.  

Trong bối cảnh chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn, rất nhiều doanh 

nghiệp nói chung và doanh nghiệp ngành nhựa nói riêng chưa được tiếp cận với 

thông tin, cách thức thực hiện, và tiềm năng thực hiện cho doanh nghiêp của mình. 

Bên cạnh đó, trên tiến trình chuyển đổi này Việt Nam đang phải đối mặt với những 

thách thức quan trọng trong quản lý chất thải, tài nguyên, và lựa chọn các ngành 

kinh tế phù hợp cho việc thực hiện chuyển đổi. Để đưa ra được chiến lược và 

chính sách hiệu quả về tài nguyên, Việt Nam cần phải làm tốt hơn nữa việc đánh 

giá được hiện trạng và tiềm năng thực hiện kinh tế tuần hoàn cho các doanh 

nghiệp/ngành trong toàn bộ chuỗi cung ứng để có cơ sở đưa ra quyết định. Đồng 

thời để giúp thúc đẩy các doanh nghiệp thực hiện chuyển đổi sang nền kinh tế 

tuần hoàn bên cạnh các quy định pháp lý, rất cần có các công cụ để đánh giá hiện 

trạng thực hiện chuyển đổi cũng như tiềm năng chuyển đổi cho các doanh nghiệp 

của Việt Nam.  

Xuất phát từ những vấn đề trên, tôi đề xuất đề tài “Nghiên cứu cơ sở khoa 

học và thực tiễn ứng dụng khung ReSOLVE trong đánh giá hiện trạng và tiềm 

năng thực hiện kinh tế tuần hoàn cho một số doanh nghiệp sản xuất nhựa”.  
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CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 

1.1. Tổng quan về kinh tế tuần hoàn 

1.1.1. Nguồn gốc, khái niệm 

a. Nguồn gốc 

Từ những năm 1972 Meadows và cộng sự đã đưa ra mô hình kinh tế tuần 

hoàn sơ khai bắt nguồn từ các lý thuyết về 'Giới hạn đối với tăng trưởng', sau đó 

khái niệm này dần được hoàn thiện bởi các tác giả khác. Năm 2010 Stahel đưa ra 

thuật ngữ nền kinh tế hiệu suất.  Năm 2022 McDonough và Braungart đã đưa ra 

khái niệm 'Cradle to Cradle – từ nôi đến nôi'. Qua thời gian khái niệm này ngày 

càng hoàn thiện hơn và phản ánh được đầy đủ bản chất của Kinh tế tuần hoàn.  

Cách tiếp cận này gần đây đã thu hút được sự chú ý nhờ Quỹ Ellen 

MacArthur, một tổ chức từ thiện chuyên thúc đẩy quá trình chuyển đổi toàn cầu 

sang nền kinh tế tuần hoàn. Dựa trên những công trình trước đó, Tổ chức đã phát 

triển hệ thống hoặc sơ đồ con bướm (Hình 1.1) dựa trên khái niệm rằng các dòng 

vật chất có thể được chia thành hai vòng tương tác: chu trình tài nguyên kỹ thuật 

và sinh học. Trong chu kỳ sinh học, các nguồn tài nguyên có thể tái tạo và dựa 

trên thực vật được sử dụng, tái tạo và đưa trở lại sinh quyển một cách an toàn - 

như trong quá trình ủ phân hoặc phân hủy kỵ khí. Nền kinh tế sinh học là một lĩnh 

vực đang phát triển với tiềm năng giảm tiêu thụ nguyên liệu thô, giảm chất thải 

và tạo ra các sản phẩm có giá trị cao hơn để tái sử dụng sinh học bền vững [1]. 

  

Hình 1.1. Mô hình kinh tế tuần hoàn [1]  

Trong chu kỳ kỹ thuật, các sản phẩm do con người tạo ra được thiết kế sao 

cho khi hết thời hạn sử dụng – khi chúng không thể sửa chữa và tái sử dụng cho 
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mục đích ban đầu được nữa, các thành phần của chúng sẽ được tách ra và tái sử 

dụng hoặc tái sản xuất thành các sản phẩm mới. Điều này tránh đưa chất thải đến 

bãi chôn lấp và tạo ra một chu trình khép kín. 

b. Khái niệm 

Tính đến nay, có tới hơn 100 định nghĩa về KTTH được sử dụng trong các 

tài liệu khoa học và tạp chí chuyên ngành. Sở dĩ có nhiều định nghĩa khác nhau 

được sử dụng là do khái niệm này được đề xuất bởi các nhà nghiên cứu thuộc các 

lĩnh vực khác nhau. Các nhà xã hội học, triết học, kinh tế học và các chuyên gia 

khác trong các lĩnh vực khác nhau đương nhiên có tầm nhìn khác nhau đối với 

nền kinh tế tuần hoàn. Tuy nhiên, có một số định nghĩa nổi bật đáng chú ý được 

nêu dưới đây: 

Liên minh châu Âu định nghĩa “Kinh tế tuần hoàn là nền kinh tế mà giá trị 

của sản phẩm, nguyên vật liệu, tài nguyên được duy trì lâu nhất có thể và đồng 

thời giảm thiểu việc phát thải”. Theo đó, tỉ lệ sản phẩm bị bỏ đi của nền kinh tế 

càng ít thì sẽ càng ít tài nguyên thiên nhiên bị khai thác để sản xuất sản phẩm mới, 

từ đó, môi trường cũng sẽ hạn chế chịu tác động tiêu cực từ con người. 

Đến nay, được thừa nhận rộng rãi nhất là khái niệm KTTH do tổ chức Ellen 

MacArthur Foundation (EMF) trình bày tại Hội nghị Kinh tế toàn cầu năm 2012: 

“KTTH là một hệ thống có tính tái tạo và khôi phục thông qua các kế hoạch và 

thiết kế chủ động. Nó thay thế khái niệm “kết thúc vòng đời” của vật liệu bằng 

khái niệm khôi phục, chuyển dịch theo hướng sử dụng năng lượng tái tạo, không 

dùng các hóa chất độc hại gây tổn hại tới việc tái sử dụng và hướng tới giảm thiểu 

chất thải thông qua việc thiết kế vật liệu, sản phẩm, hệ thống kỹ thuật và cả các 

mô hình kinh doanh trong phạm vi của nó”[2]. 

Ở Việt Nam, định nghĩa KTTH theo Viện Chiến lược, Chính sách tài 

nguyên và môi trường (2020) thì:“Kinh tế tuần hoàn là nền kinh tế tối đa hoá các 

giá trị của vật liệu đầu vào và giảm thiểu chất thải thông qua việc thay đổi cách 

mà hàng hoá, dịch vụ được thiết kế, sản xuất và sử dụng theo hướng chất thải của 

quy trình này có thể trở thành nguyên liệu đầu vào cho quy trình khác và các sản 

phẩm có thể được sửa chữa, tái chế, tái sử dụng thay vì thải bỏ. Từ đó, kéo dài 

tuổi thọ vật chất, chuyển chất thải từ điểm cuối cùng của hệ thống trở lại điểm 

đầu, giảm thiểu các tác động tiêu cực tới môi trường”. 

Như vậy, khi xem xét từ góc nhìn tổng thể, KTTH là một hệ thống kinh tế 

có tính tái tạo và khôi phục liên tục, thông qua việc thay đổi cách mà hàng hoá, 
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dịch vụ được thiết kế, sản xuất và tiêu dùng. Do đó, KTTH được hiểu là một chu 

trình vận hành khép kín, sản phẩm đầu ra của quy trình này hoặc phế thải có thể 

quay trở lại, trở thành nguyên liệu sản xuất, đầu vào cho một quy trình khác. Từ 

đó sẽ giúp tiết giảm nguyên liệu thô tự nhiên, tiết kiệm tài nguyên, giảm tác động 

tiêu cực đến môi trường, bảo vệ hệ sinh thái và sức khỏe con người 

1.1.2. Một số mô hình kinh tế tuần hoàn 

Đã có nhiều mô hình kinh tế tuần hoàn, tái chế, tái sử dụng chất thải được 

các doanh nghiệp triển khai áp dụng thành công trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh, mang lại lợi ích, giá trị lớn về kinh tế cho doanh nghiệp cũng như cộng 

đồng. Một số mô hình nổi bật như sau: 

- Mô hình kinh tế tuần hoàn từ hạt cafe tới gạch không nung: Bã cafe sau 

chế biến được sử dụng làm viên năng lượng sinh khối, thay thế hơn 74% nguồn 

năng lượng cho vận hành lò hơi. Cùng với đó, cát thải tạo ra trong quá trình vận 

hành lo hơi được sử dụng làm viên gạch không nung; bùn thải cafe được dùng 

làm phân vi sinh. Gạch không nung này được sử dụng cho công trình thương mại 

và dân dụng. 

- Mô hình vườn – ao – chuồng (VAC): là một mô hình thâm canh sinh học 

cao, tạo nên một hệ thống canh tác tổng thể, tận dụng hiệu quả tài nguyên về đất 

đai, nguồn nước và năng lượng mặt trời nhằm giúp người nông dân đạt hiệu quả 

kinh tế cao với mức đầu tư thấp, đồng thời góp phần làm giảm thiểu tối đa những 

vấn đề về ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi và bảo vệ sức khỏe của những 

người xung quanh. 

- Mô hình chuỗi sản xuất nông nghiệp tuần hoàn: xây dựng chuỗi sản xuất 

nông nghiệp khép kín, tận dụng nguồn phụ phẩm, chất thải thay vì tiêu tốn chi phí 

xử lý, hạn chế tối đa chất thải ra môi trường, tăng thêm hiệu quả kinh tế trên cùng 

đơn vị đất canh tác. Với đầu vào là rơm rạ bỏ đi sau thu hoạch lúa được sử dụng 

để trồng nấm, sau khi thu hoạch nấm, bã rơm được ủ để làm thức ăn cho trùn quế, 

trồng rau sạch và trồng cỏ voi làm thức ăn cho bò. Trùn quế sẽ cho ra sản phẩm 

phân trùn quế và cũng được dùng làm thức ăn cho gia cầm, thủy sản.  

- Mô hình khu công nghiệp sinh thái: là khu vực có ranh giới địa lý được 

xác định rõ ràng. Không có dân cư sinh sống và tập hợp các doanh nghiệp sản 

xuất và dịch vụ. Với tính chất của phát triển đối với các nhóm ngành công nghiệp 

là chủ yếu. Tạo thành một “cộng đồng” hướng về một mục tiêu bảo vệ môi trường, 

thực hiện xen lẫn các biện pháp giảm thiểu tác động xấu tới môi trường. 
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- Mô hình kinh tế sinh thái: Kinh tế sinh thái có nguồn gốc từ kinh tế tự 

nhiên. Hệ sinh thái nhân tạo hình thành do có sự tác động một cách sáng tạo của 

con người. Thay vì phụ thuộc thiên nhiên, con người cải tạo thiên nhiên theo ý 

mình. Trong nền kinh tế tự nhiên, hệ sinh thái nhân tạo chưa phá hủy hệ sinh thái 

tự nhiên, chưa làm tổn thương cân bằng sinh thái. 

- Mô hình "Circular Supply Chains" (Chuỗi cung ứng tuần hoàn): Mô hình 

này là tái thiết kế toàn bộ chuỗi cung ứng để giảm thiểu chất thải và tối đa hóa 

việc sử dụng tài nguyên. Mô hình được thực hiện bằng cách tích hợp các hoạt 

động thu hồi, tái chế và tái sử dụng vào chuỗi cung ứng. Xây dựng mối quan hệ 

hợp tác chặt chẽ giữa các doanh nghiệp trong chuỗi. 

- Mô hình "Cradle to Cradle" (Từ Cái Nôi đến Cái Nôi): Nguyên tắc của 

mô hình này là mọi sản phẩm được thiết kế như một phần của một chu trình sinh 

học hoặc kỹ thuật khép kín. Đặc điểm của mô hình là: Sử dụng vật liệu an toàn, 

không độc hại và có thể tái sinh; Tối ưu hóa quá trình sản xuất để giảm thiểu chất 

thải; Sản phẩm cuối cùng có thể trở thành nguyên liệu đầu vào cho một sản phẩm 

khác. 

1.1.3. Một số thuật ngữ liên quan tới kinh tế tuần hoàn 

Liên quan tới kinh tế tuần hoàn, có một số thuật ngữ liên quan cần được làm rõ: 

Kinh tế tuyến tính (Linear Economy): là một mô hình kinh tế truyền thống, 

trong đó các sản phẩm và tài nguyên được sử dụng một lần và sau đó bị loại bỏ 

hoặc đổ vào môi trường dưới dạng rác thải sau khi sử dụng.  

Upstream: Chuỗi cung ứng thượng nguồn là nơi sản phẩm được tạo ra. Nó bắt 

đầu với việc tìm nguồn cung ứng nguyên liệu thô – nguyên liệu của bạn đến từ 

đâu? Từ đó, nguyên liệu thô sẽ được chuyển đến nhà cung cấp của bạn, những 

người tạo ra các thành phần hoặc thành phần mà sau này sẽ được sử dụng trong 

sản phẩm cuối cùng của bạn. Cuối cùng, các thành phần này chuyển đến nhà sản 

xuất của bạn, người tạo ra các sản phẩm sẽ được gửi đến người tiêu dùng. 

Downstream: Chuỗi cung ứng hạ nguồn là quá trình gửi sản phẩm của bạn từ nơi 

sản xuất đến người tiêu dùng cuối cùng. Quản lý hàng tồn kho và lưu kho là một 

phần của chuỗi cung ứng hạ nguồn. Bạn sẽ cần xác định vị trí và cách thức lưu 

trữ sản phẩm của mình trước khi chúng được vận chuyển. Chuỗi cung ứng hạ 

nguồn cũng bao gồm quá trình giao hàng. 

Tái tạo (Regenerate): một loạt các hành động nhằm duy trì và nâng cao năng lực 

sinh học của trái đất. Điều đó bao gồm sự chuyển đổi từ nhiên liệu hóa thạch hữu 
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hạn sang năng lượng tái tạo. Nó bao gồm việc khai hoang đất và khôi phục hoặc 

bảo vệ hệ sinh thái. Trả lại tài nguyên sinh học cho thiên nhiên cũng thuộc loại 

này, ví dụ như thông qua việc ủ phân. 

Chia sẻ (Share): nền kinh tế chia sẻ là một khái niệm trùng lặp với nền kinh tế 

tuần hoàn. Việc chia sẻ giúp tận dụng tối đa hàng hóa và loại bỏ sự lãng phí và 

trùng lặp. Ví dụ, một chiếc ô tô trung bình ở châu Âu chỉ lái được 5% thời gian, 

dành phần lớn thời gian để đậu và không sử dụng. Các chương trình chia sẻ ô tô, 

thuê công cụ hoặc thư viện đều giúp nhận được nhiều giá trị hơn từ sản phẩm bằng 

cách chia sẻ chúng. Thị trường đồ cũ và dịch vụ sửa chữa cũng được xếp vào danh 

sách 'chia sẻ', vì chúng tương tự làm giảm 'tốc độ tái chế, tái sử dụng' của hàng 

hóa đi qua nền kinh tế, đảm bảo rằng chúng chỉ được gửi lại để tái chế hoặc tái xử 

lý khi chúng thực sự cần. 

Tối ưu hóa (Optimize): đây là về việc loại bỏ năng lượng và vật liệu lãng phí 

trong quá trình sản xuất hàng hóa cũng như trong việc sử dụng chúng. Nó cũng 

đòi hỏi phải sử dụng công nghệ để tối đa hóa việc sử dụng tài nguyên. Ví dụ, việc 

sử dụng phân bón làm mất ổn định chu trình nitơ, nhưng 70% phân bón được bón 

cho cây trồng sẽ bị cuốn trôi hoặc đi vào đất và không bao giờ được cây trồng sử 

dụng. Kỹ thuật canh tác chính xác có thể cung cấp lượng phân bón chính xác trực 

tiếp đến rễ tại đúng thời điểm mà cây trồng tìm kiếm, đảm bảo lượng phân bón bị 

lãng phí càng ít càng tốt.  

Tái chế, tái sử dụng (Loop): trong đó vật liệu được đưa trở lại vào quá trình sản 

xuất ra chính sản phẩm đó, hoặc sản xuất ra các sản phẩm khác. Dù bằng cách 

nào, tài nguyên sẽ được tiết kiện, hạn chế phát thải chất thải và tuần hoàn vật liệu 

trở lại nền kinh tế, thay vì bị đi ra bãi rác. 

Số hóa (Virtualize): Số hóa là một công cụ mạnh mẽ để thúc đẩy chuyển đổi sang 

nền kinh tế tuần hoàn. Trong bối cảnh kinh tế tuần hoàn số hoá không đơn thuần 

chỉ là việc chuyển đổi thông tin sang dạng số. Nó là một quá trình tích hợp công 

nghệ số vào mọi khâu của chuỗi giá trị, từ thiết kế, sản xuất, phân phối đến tiêu 

dùng và tái chế, nhằm tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên và giảm thiểu tác động 

đến môi trường. 

Trao đổi (Exchange): hạng mục cuối cùng mô tả các quá trình chuyển đổi công 

nghệ mới, nâng cấp hoặc thay thế các cách làm cũ hơn. Ví dụ, động cơ điện sẽ 

thay thế động cơ đốt trong. Chúng ta cũng có thể trao đổi cách thức thực hiện mọi 

việc - có thể thay thế phương tiện di chuyển cá nhân, chạy bằng điện hoặc phương 
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tiện khác, chuyển sang sử dụng phương tiện giao thông công cộng và chia sẻ ô tô 

tự lái. 

1.2. Tổng quan về ngành công nghiệp nhựa trong bối cảnh kinh tế tuần 

hoàn 

1.2.1. Giới thiệu về ngành nhựa Việt Nam 

Chuỗi giá trị ngành nhựa được chia làm hai phân khúc chính: Thượng 

nguồn (upstream), hạ nguồn (downstream) (Hình 1.2). 

 

Hình 1.2. Chuỗi giá trị ngành nhựa [3] 

Thượng nguồn của ngành nhựa bao gồm các doanh nghiệp lọc hóa dầu, các 

doanh nghiệp hóa chất với hoạt động chính là biến đổi các loại nguyên liệu hóa 

thạch thành các loại hạt nhựa nguyên liệu. Đối với phân khúc thượng nguồn của 

Việt Nam trong suốt giai đoạn từ 2010 đến 2017, năng lực sản xuất nguyên liệu 

nhựa nguyên sinh của thượng nguồn ngành nhựa chỉ đáp ứng được trung bình 

khoảng 20% nhu cầu nguyên liệu của các nhà sản xuất hạ nguồn. Đây cũng là giai 

đoạn tăng trưởng nhanh của ngành nhựa khi nhu cầu nguyên liệu nhựa nguyên 

sinh trong nước tăng trưởng với tốc độ bình quân khoảng 10,8% một năm, tuy 

nhiên tăng trưởng cung nguyên liệu nhựa trong nước chỉ ở mức 2,7%. Nguyên 

nhân thượng nguồn ngành nhựa Việt Nam chưa phát triển đủ để đáp ứng nhu cầu 

trong nước là do không đáp ứng đủ năng lực về vốn. Đặc điểm và cũng là rào cản 

gia nhập ngành của thượng nguồn ngành nhựa chính là yếu tố thâm dụng vốn rất 

lớn cả về vốn đầu tư ban đầu lẫn nhu cầu vốn lưu động trong quá trình vận hành. 

Năm 2018, cung nguyên liệu nhựa nguyên sinh được cải thiện đáng kể sau khi 

nhà máy lọc hóa dầu Nghi Sơn đi vào hoạt động với sản phẩm chính là PP và công 

suất thiết kế đạt 370.000 tấn/năm giúp năng lực sản xuất nguyên liệu nhựa trong 

nước tăng lên mức 1,1 triệu tấn/năm. Nhu cầu nguyên liệu nhựa nguyên sinh năm 

2018 ước đạt 6,3 triệu tấn/năm, như vậy cung nguyên liệu nhựa sau khi nhà máy 
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Nghi Sơn đi vào hoạt động cũng chỉ đáp ứng được khoảng 18% nhu cầu tiêu thụ 

trong nước (Bảng 1.1). 

Bảng 1.1. Các doanh nghiệp sản xuất nhựa nguyên sinh của Việt Nam 

[4] 

 

Phân khúc hạ nguồn của ngành nhựa là quá trình nguyên liệu nhựa được 

các nhà sản xuất sử dụng để tạo thành các sản phẩm nhựa. Cơ cấu giá trị sản phẩm 

của ngành nhựa Việt Nam được chia thành 4 phân khúc chính, bao gồm: nhựa bao 

bì (41%); nhựa xây dựng (24%); nhựa dân dụng (20%); nhựa kĩ thuật (15%), riêng 

mảng nhựa bao bì đạt 5,2 tỷ USD vào năm 2017 và tăng trưởng khoảng 11% so 

với 2016 [5]. Hình 1.3 cho thấy trải qua các thời kì khác nhau có sự thay đổi về 

cơ cấu của các phân khúc này. Giai đoạn đầu nhựa gia dụng chiếm gần 60% giá 

trị sản xuất, sau đó giảm dần qua các thời kì vì nhựa gia dụng được nhập khẩu về 

Việt Nam nhiều hơn. Từ năm 2008- 2018, ngành nhựa bao bì có sự gia tăng và ổn 

định trong giai đoạn này, đây là phân khúc nhựa tiềm năng vì nhu cầu tiêu dùng 

của hộ gia đình và của các ngành công nghiệp với loại nhựa này là rất lớn, đồng 

thời ngành nhựa này là một trong những ngành nhựa có sản lượng xuất khẩu lớn 

nhất trong các phân khúc nhựa (Hình 1.3). 

 

Hình 1.3. Cơ cấu ngành nhựa qua các năm [6] 
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Hình 1.4. Cơ cấu doanh nghiệp phân bố theo lĩnh vực và khu vực [4] 

Theo số liệu của tổng cục thống kê, ngành nhựa hiện tại có khoảng hơn 

3.300 doanh nghiệp đang hoạt động. Trong đó các doanh nghiệp sản xuất trong 

mảng nhựa bao bì chiếm tỷ trọng lớn nhất với 41% trong cơ cấu tương đương với 

khoảng 1.353 doanh nghiệp. Các doanh nghiệp hoạt động trong hai mảng là nhựa 

xây dựng và nhựa dân dụng chiếm lần lượt 24% và 20% trong tổng số các doanh 

nghiệp ngành nhựa Việt Nam. Theo khu vực địa lý, các doanh nghiệp ngành nhựa 

tập trung chủ yếu ở khu vực miền Nam với khoảng 55% số doanh nghiệp đang 

hoạt động tại khu vực này. Khu vực miền Bắc và miền Trung tập trung lần lượt 

37% và 9% phân bố của các doanh nghiệp ngành nhựa (Hình 1.4). Nguyên nhân 

các doanh nghiệp ngành nhựa tập trung chủ yếu ở khu vực miền Nam và khu vực 

miền Bắc là vì đây là hai khu vực trọng điểm kinh tế nơi tập trung đông dân cư 

cũng như các doanh nghiệp sản xuất và chế biến đồ uống, thực phẩm. 

Kết quả nghiên cứu nhu cầu tiêu dùng nhựa tính trên đầu người giai đoạn 

2007-2018 cho thấy nhu cầu tiêu dùng nhựa tính bình quân trên đầu người tăng 

từ 34,93 kg/người/năm ở năm 2007 và 82 kg/người/năm vào năm 2018. Kết quả 

này có sự tương đồng với báo cáo ngành nhựa năm 2018 của Hiệp hội nhựa Việt 

Nam [5]. So với nhu cầu bình quân trên đầu người ở một số quốc gia thì nhu cầu 

tiêu dùng nhựa tại Việt Nam vẫn còn thấp hơn (Nhật Bản: 128 kg/người/năm, Mỹ: 

155 kg/người/ngày, Châu Âu: 146 kg/người/năm) [5] , do đó xu hướng ngành 

nhựa tại Việt nam vẫn có triển vọng phát triển trong thời gian tới. 

Về thu gom và tái chế nhựa thì có khoảng 60% nhựa sau khi sử dụng đã 

được thu gom tái chế, gồm bốn phần: một phần được thu gom bởi các công ty thu 

gom chất thải và sau đó được vận chuyển đến nhà máy nhựa; một phần được thu 

gom bởi những người buôn bán phế liệu, tập trung tại các làng nghề tái chế nhựa/ 

vựa ve chai rồi sau đó vận chuyển đến các nhà máy nhựa; một phần được thu gom 
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và tự ý tái chế tại cơ sở buôn bán tái chế nhựa làng; và một phần do nhà sản xuất 

tự quay vòng. Gần 40% nhựa sau khi sử dụng rời khỏi chu trình, gồm ba phần: 

một phần đã được xử lý trong nước và chất thải rắn y tế; một phần được xử lý tại 

các bãi chôn lấp; và một phần thải ra môi trường một cách không kiểm soát (Hình 

1.5) [7]. 

 

Hình 1.5. Chu trình nhựa của Việt Nam năm 2018 [7] 

1.2.2. Ngành công nghiệp nhựa trong bối cảnh kinh tế tuần hoàn 

Việc sản xuất nhựa công nghiệp bắt đầu chủ yếu vào nửa sau của thế kỷ 19 

và cho thấy sự tăng trưởng năng động về các loại và khối lượng nhựa [8]. Hơn 

nữa, các đặc tính xử lý và hiệu suất của nhựa, như các đặc tính lưu biến, cơ học, 

nhiệt, cấu trúc, hình thái và quang học đã được cải thiện đáng kể. Cải tiến này đạt 

được bằng cách sử dụng các chất phụ gia nhựa khác nhau như chất ổn định, chất 

tạo màu, chất làm dẻo, chất độn và sợi gia cố, chất hấp thụ tia cực tím, chất chống 

oxy hóa cũng như chất hỗ trợ xử lý bao gồm chất bôi trơn và chất thúc đẩy dòng 

chảy. Song song với sự tiến bộ trong hóa chất dẻo, các nhà sản xuất nhà máy đã 

tham gia vào thị trường đang mở rộng này và phát triển các công nghệ xử lý tương 

ứng, như ép đùn và ép phun [9]. Sự phát triển đồng thời của hóa chất dẻo và các 

nhà máy chế biến đã góp phần to lớn vào sự phát triển kỹ thuật trong các lĩnh vực 

như y học, vận tải, điện và điện tử, và xây dựng. Hơn nữa, sự phát triển này cho 
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phép giảm chi phí của các sản phẩm và dịch vụ do các lĩnh vực này cung cấp và 

khiến chúng có thể tiếp cận được với nhiều tầng lớp xã hội hơn. 

Đồng thời, cho đến những thập kỷ trước, sự phát triển của ngành nhựa thể 

hiện ở “Mô hình kinh tế tuyến tính” tập trung vào tuổi thọ hữu ích của các sản 

phẩm nhựa. Mô hình này dựa trên nguyên tắc “lấy, làm và vứt bỏ” [10]. Mô hình 

kinh tế tuyến tính chủ yếu tập trung vào hai giả định: thứ nhất, nguồn tài nguyên 

hóa thạch sẵn có là vô tận và thứ hai, việc thu hồi các sản phẩm nhựa sau giai 

đoạn hữu ích của chúng là không cần thiết cũng như không mong muốn. Trong 

giai đoạn này, trọng tâm của ngành nhựa là nâng cao hiệu quả sản xuất, chất lượng 

và mẫu mã các sản phẩm nhựa đáp ứng tốt nhất thị hiếu của người tiêu dùng. Việc 

quản lý chất thải không phải là một phần của Mô hình kinh tế tuyến tính. Kết quả 

là một lượng lớn rác thải nhựa không được xử lý đúng cách đã thải ra môi trường 

[8, 11]. Hơn nữa, thiết kế phức tạp của các sản phẩm nhựa dẫn đến những thách 

thức trong việc tháo rời hoặc tháo dỡ làm tăng tổn thất từ các vòng tái chế. Cả 

nhựa cũng như các chất phụ gia nhựa được thải ra đều dẫn đến nguy hiểm cho 

môi trường đối với các sinh vật sống [12, 13]. Trong những năm gần đây, nhận 

thức về môi trường ngày càng tăng ở cấp xã hội và luật pháp đã thúc đẩy việc giới 

thiệu Mô hình Kinh tế tuần hoàn trong ngành nhựa. Mô hình này đề xuất tái chế 

hiệu quả và hiệu quả chất thải nhựa được tạo ra sau thời gian sử dụng hữu ích của 

nó [10]. 

Các vấn đề đang hiện hữu tại Việt Nam 

Hình 1.6 trình bày dòng vật liệu nhựa tại Việt Nam, phần này sẽ trình bày 

về những đặc điểm chính của ngành nhựa và tái chế nhựa ở Việt Nam. Điều này 

cung cấp cơ sở để xác định các hạn chế và cơ hội trong việc phát triển một nền 

kinh tế tuần hoàn nhựa trong tương lai. 
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Hình 1.6. Sơ đồ dòng vật liệu nhựa tại Việt Nam 

 (vẽ lại từ Vietnam Business Council for Sustainable Development, United 

States Business Council for Sustainable Development, and Pathway 21) 

1.2.2.1. Về nguồn cung 

Theo một nghiên cứu được thực hiện vào năm 2018, nguồn cung cấp 

nguyên liệu nhựa tại Việt Nam chủ yếu dựa vào hạt nhựa nguyên sinh nhập khẩu 

với khoảng 69% sản phẩm nhựa sản xuất tại Việt Nam hiện nay dựa vào hạt nhựa 

nguyên sinh, ứng với 5,9 triệu tấn (Vietnam Business Council for Sustainable 

Development, United States Business Council for Sustainable Development, and 

Pathway 21). Ngoài ra, Việt Nam cũng nhập khẩu 0,615 triệu tấn phế liệu, như 

vậy lượng hạt nhựa nguyên sinh và phế liệu nhập khẩu tính ra đã chiếm gần 80% 

nhu cầu nhựa tại Việt Nam, điều này cho thấy việc phụ thuộc nhiều vào nhựa nhập 

khẩu cùng với việc các nhà sản xuất trong nước tham gia sản xuất nguyên liệu thô 

còn thấp.  

Mức cung cấp nguyên liệu nhựa tái chế hiện nay thấp và do khu vực dân 

lập chiếm ưu thế. Hiện chưa có số liệu thống kê chính thức về đầu vào của nguyên 

liệu nhựa tái chế tại Việt Nam. Lĩnh vực tái chế nhựa ở Việt Nam bị chi phối bởi 

khu vực dân lập, nơi được cho là xử lý hơn 90% chất thải có thể tái chế trong cả 

nước. Các làng nghề/cơ sở tái chế nhựa dân lập ở Việt Nam không chịu sự kiểm 

soát bởi luật hoặc quy định cụ thể và sử dụng máy móc công nghệ thấp, không 

đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật và bảo vệ môi trường. Hiện tại có rất ít công ty tái 

chế hoạt động có đầy đủ giấy phép nhập khẩu hoặc chế biến nhựa phế liệu trong 
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nước thành các sản phẩm trung gian hoặc cuối cùng, các công ty này có thể kể tên 

đó là Duy Tân, Đồng Tiến, v.v...  

1.2.2.2. Về nguồn cầu 

Ngành công nghiệp nhựa của Việt Nam là một trong những ngành phát triển 

nhanh nhất cả nước, với tiềm năng xuất khẩu cao, tỷ lệ gia tăng hàng năm vào 

khoảng 16-18% với hơn 2000 công ty và tạo công ăn việc làm cho khoảng 2,5 

triệu lao động. 

Bao bì chiếm gần 40% các sản phẩm do ngành nhựa sản xuất. Hai lĩnh vực 

chính được coi là động lực chính thúc đẩy tăng trưởng trong lĩnh vực nhựa, đó là 

ngành thực phẩm và đồ uống (bao bì) và ngành xây dựng. 

Nhu cầu trong nước được dự báo sẽ tiếp tục tăng với mức thu nhập ngày 

càng tăng và tốc độ đô thị hóa ngày càng tăng. Từ những năm 1990 đến 2015, tiêu 

thụ nhựa ở Việt Nam đã tăng hơn 10 lần. Lượng nhựa tiêu thụ bình quân đầu 

người năm 2019 là 41 kg/người, cao gấp hơn 10 lần so với lượng tiêu thụ 3,8 

kg/người vào năm 1990.  

1.2.2.3. Về thu gom 

Tiềm năng tăng tỷ lệ thu hồi nhựa từ chất thải rắn đô thị (hộ gia đình, nhà 

hàng, chợ, doanh nghiệp) và chất thải đô thị là cao. Rác thải đô thị chiếm gần 50% 

tổng lượng chất thải phát sinh (các nguồn khác: nông nghiệp, công nghiệp) 

(ICEE). Khối lượng phát sinh chất thải rắn đô thị ở Việt Nam ngày càng tăng do 

dân số tăng nhanh, quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa và lượng chất thải rắn 

này cao hơn hẳn so với khu vực nông thôn. Tuy vậy, rác thải sinh hoạt phát sinh 

vẫn chưa được phân loại tại nguồn, điều này là tổn thất lớn do lãng phí lượng lớn 

phế liệu khi đi vào bãi chôn lấp. Một điều khác cần lưu ý là hệ thống thu gom dân 

lập vẫn chiếm tỉ lệ lớn ở nhiều địa phương (có khi > 50%), bên cạnh hệ thống thu 

gom công lập.  

Bên cạnh đó hệ thống thu hồi phế liệu công lập vẫn chiếm tỷ lệ nhỏ trong 

khi hệ thống dân lập đóng vai trò chủ đạo trong việc thu gom, tái chế nhựa và đa 

phần hoạt động là do phụ nữ đảm nhiệm. Tuy nhiên, các đối tượng này không 

được xã hội công nhận đúng vai trò, cũng như điều kiện lao động và thu nhập 

không được đảm bảo. 

1.2.2.4. Về chính sách 

Nhìn chung, Chính phủ Việt Nam đã rất chủ động trong việc thiết lập các 

quy định về môi trường và giảm thiểu ô nhiễm chất thải nhựa. Tuy nhiên, hiệu 
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quả của việc giám sát và thực thi các quy định về môi trường nói chung còn yếu 

kém. Dưới đây là một số quy định về môi trường và những tác động đối với ngành 

công nghiệp tái chế nhựa: 

• Luật bảo vệ môi trường năm 2020: Cơ chế trách nhiệm mở rộng của nhà 

sản xuất (EPR) trong thực hiện điều 54, điều này có thể đóng vai trò như một động 

lực mạnh mẽ cho các doanh nghiệp trong ngành để tăng khả năng tái chế của các 

loại bao bì nhựa cần thiết. 

• Luật thuế bảo vệ môi trường: Không có tác động quan trọng đến tỷ lệ tái 

chế nhựa hoặc thay đổi hành vi đối với việc sử dụng nhựa, nguyên nhân là do thuế 

đánh vào các nhà sản xuất sản xuất nhựa sử dụng một lần là quá thấp để có bất kỳ 

tác động nào. 

• Quyết định số 491/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia quản lý tổng 

hợp chất thải rắn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050: Các mục tiêu đầy tham 

vọng về thu gom và tái chế tạo động lực chính chống lại việc chôn lấp chất thải 

và sẽ khuyến khích đổi mới hiệu quả tài nguyên, bao gồm phát triển thị trường 

nhựa tái chế.  

• Chỉ thị số 27/CT-TTg và công văn số 2227/VPCP-KTTH: Trước khi ban 

hành các quyết định này, Việt Nam chấp nhận phế liệu nhựa có mã HS 3915. Tuy 

nhiên, để phản ứng với lệnh cấm nhập khẩu nhựa của Trung Quốc (chuyển hướng 

một lượng đáng kể phế liệu nhựa toàn cầu vào Việt Nam), chính phủ đã xem xét 

lại chính sách nhập khẩu phế liệu nhựa, nhằm giảm thiểu rủi ro môi trường. Do 

đó, các chính sách này chỉ ra rằng ngành công nghiệp tái chế nhựa sẽ phụ thuộc 

vào nguồn phế liệu nhựa trong nước, đặc biệt là sau năm 2024 khi lệnh cấm hoàn 

toàn có hiệu lực. 

• Quyết định số 253/QĐ-BTNMT về dán nhãn sinh thái: Việc dán nhãn 

sinh thái ở Việt Nam không bao gồm các sản phẩm nhựa tái chế, đồng thời gặp 

phải nhiều khó khăn do nhận thức của khu vực nhà nước và tư nhân thấp, ngân 

sách hạn chế và không ổn định kìm hãm sự phát triển hơn nữa, thiếu các quy định 

cụ thể về khuyến khích và ưu đãi đối với các doanh nghiệp được lựa chọn. 

1.3. Tổng quan về khung ReSOLVE 

Để đánh giá mức độ áp dụng KTTH của doanh nghiệp, cần sử dụng một số 

tiêu chí cơ bản sau: 

- Tỷ lệ doanh thu có áp dụng KTTH/tổng doanh thu. 

- Tỷ lệ nguyên liệu có tuần hoàn/tổng tiêu hao nguyên liệu. 
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- Giá trị tiêu hao nguyên liệu/tổng doanh thu trước và sau áp dụng KTTH. 

- Tỷ lệ chất thải được tái chế/tổng số chất thải. 

- Tỷ lệ các doanh nghiệp có áp dụng KTTH/tổng số doanh nghiệp. 

- Tỷ lệ doanh thu của các DN có áp dụng KTTH/doanh thu của các DN. 

Cụ thể hơn, có 06 hành động kinh doanh để thực hiện các nguyên tắc của 

nền kinh tế tuần hoàn và đại diện cho các cơ hội kinh doanh tuần hoàn chính được 

mô tả trong khung ReSOLVE[14]. Theo đó, thực hiện kinh tế tuần hoàn bao gồm 

các nguyên tắc sau: 

- Re (Regenerate) - Tái tạo, nghĩa là chuyển đổi sang năng lượng và vật liệu 

tái tạo. 

- S (Share) - Chia sẻ, nhằm tối đa hóa việc sử dụng sản phẩm bằng cách 

chia sẻ chúng giữa những người dùng. 

- O (Optimise) - Tối ưu hóa, tập trung vào việc tăng hiệu suất/hiệu quả của 

sản phẩm và loại bỏ chất thải trong quy trình sản xuất và chuỗi cung ứng. 

- L (Loop) - Tái chế, tái sử dụng, nhằm giữ các thành phần và vật liệu trong 

các vòng khép kín. Ưu tiên cao hơn cho các tái chế, tái sử dụng bên trong. 

- V (Virtualize) – Số hóa, cung cấp tiện ích ảo có thể thay thế tiện ích vật 

chất, chẳng hạn nhạc số, sách số, tài sản số hóa.... 

- E (Exchange) – Trao đổi, hành động trao đổi được tập trung vào việc thay 

thế vật liệu tái tạo, và/hoặc áp dụng các công nghệ mới. 

 Theo đó, khung danh sách các hành động liên quan đến kinh tế tuần hoàn 

theo từng nguyên tắc được đề xuất bởi Ellen Macarthur Foundation như sau: 

Bảng 1.2: Nội dung các hành động theo khung ReSOLVE [14] 

Hành động Nội dung 

Tái tạo 

(Re) 

• Chuyển sang năng lượng và vật liệu tái tạo 

• Thu hồi, duy trì và phục hồi các hệ sinh thái 

• Trả lại các nguồn tài nguyên sinh học được phục hồi cho sinh 

quyển 

Chia sẻ 

(S) 

• Chia sẻ tài sản (ví dụ: ô tô, phòng, thiết bị) 

• Tái sử dụng/đã qua sử dụng 

• Kéo dài tuổi thọ thông qua bảo trì, thiết kế cho độ bền, khả 

năng nâng cấp, v.v. 

Tối ưu hóa • Tăng tính năng/hiệu quả của sản phẩm 
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Hành động Nội dung 

(O) • Loại bỏ lãng phí trong sản xuất và chuỗi cung ứng 

• Tận dụng dữ liệu lớn, tự động hóa, viễn thám và điều khiển 

Tái chế, tái 

sử dụng 

(L) 

• Sản phẩm hoặc linh kiện tái sản xuất 

• Phân hủy kỵ khí 

• Tái chế vật liệu 

• Chiết xuất các chất sinh hóa từ rác hữu cơ 

Số hóa 

(V) 

• Phi vật chất hóa trực tiếp (ví dụ: sách, CD, DVD, du lịch) 

• Phi vật chất hóa gián tiếp (ví dụ: mua sắm trực tuyến) 

Trao đổi 

(E) 

•Thay thế vật liệu cũ bằng vật liệu tiên tiến không thể tái tạo 

• Áp dụng công nghệ mới (ví dụ: in 3D) 

• Chọn sản phẩm/dịch vụ mới (vd: vận tải đa phương thức) 

Nội dung của 06 nhóm hành động được cụ thể hóa như sau: 

- Tái tạo: một loạt các hành động nhằm duy trì và nâng cao khả năng tuần 

hoàn vật chất của Trái Đất. Điều đó bao gồm quá trình chuyển đổi từ nhiên liệu 

hóa thạch hữu hạn sang năng lượng tái tạo. Nó bao gồm khai hoang đất đai và 

khôi phục hoặc bảo vệ hệ sinh thái. 

- Chia sẻ: Chia sẻ tận dụng tối đa hàng hóa và loại bỏ sự lãng phí cũng như 

trùng lặp. Thị trường đồ cũ và dịch vụ sửa chữa cũng được liệt kê dưới dạng chia 

sẻ, vì chúng cũng làm giảm tốc độ tái chế, tái sử dụng của hàng hóa đi qua nền 

kinh tế một cách tương tự, đảm bảo rằng chúng chỉ được gửi lại để tái chế hoặc 

tái chế khi chúng thực sự cần. 

- Tối ưu hóa: đây là việc loại bỏ năng lượng và vật liệu lãng phí trong quá 

trình sản xuất hàng hóa cũng như trong việc sử dụng chúng. Nó cũng đòi hỏi phải 

sử dụng công nghệ để tối đa hóa việc sử dụng tài nguyên. Ví dụ, các kỹ thuật canh 

tác chính xác có thể cung cấp lượng phân bón chính xác trực tiếp đến rễ tại điểm 

mà cây trồng tìm kiếm, đảm bảo rằng lượng phân bón bị lãng phí càng ít càng tốt. 

- Tái chế, tái sử dụng: nơi các vật liệu hữu cơ được ủ phân trong nền kinh 

tế tuần hoàn, các vật liệu vô cơ (hoặc 'kỹ thuật') được tái sử dụng. Chúng có thể 

được tái chế, hoặc thậm chí tốt hơn, hàng hóa hoặc bộ phận có thể được tái sản 

xuất. Dù bằng cách nào, tài nguyên được xử lý, luân chuyển xung quanh và đưa 

trở lại nền kinh tế, thay vì bị thất thoát thông qua bãi chôn lấp. 
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- Số hóa: có vai trò quan trọng trong kinh tế tuần hoàn, nó không chỉ là việc 

số hoá dữ liệu, mà còn là sự tích hợp công nghệ số vào mọi khâu của chuỗi giá trị 

sản phẩm để hỗ trợ các công cụ khác triển khai dễ dàng hơn. 

- Trao đổi: danh mục cuối cùng mô tả các quá trình hoán đổi công nghệ 

mới, nâng cấp hoặc thay thế các cách thức làm việc cũ hơn. Ví dụ, động cơ điện 

sẽ thay thế động cơ đốt trong. Chúng ta cũng có thể trao đổi cách thức làm việc - 

có thể là thay thế phương tiện ô tô cá nhân, xe điện hoặc các phương tiện khác, để 

ủng hộ phương tiện giao thông công cộng và dịch vụ chia sẻ ô tô. 

1.4. Một số nghiên cứu về kinh tế tuần hoàn trong nước và quốc tế 

Thông qua nghiên cứu các công trình của các tác giả trên thế giới, nghiên 

cứu đã tổng quan các nghiên cứu liên quan tới thực hiện kinh tế tuần hoàn theo 6 

hành động được đề xuất trong khung ReSOLVE.  

1.4.1 Tái tạo 

Hành động “Tái tạo” liên quan đến việc khôi phục các chu kỳ tự nhiên và 

hệ sinh thái của Trái đất. Do đó, nó biểu thị một trong những lĩnh vực hành động 

mang tính biến đổi nhất của khung phân tích này khi nghĩ về các động lực hệ 

thống hiện tại. Ellen MacArthur Foundation [15] chia nó thành ba lĩnh vực nhỏ 

được trình bày tiếp theo. 

Chuyển sang năng lượng và vật liệu tái tạo 

Khái niệm “kinh tế sinh học” được đề cập ở đây [16] vì nó liên quan đến 

“việc sản xuất các nguồn tài nguyên sinh học tái tạo và việc chuyển đổi các nguồn 

tài nguyên và dòng chất thải này thành các sản phẩm có giá trị gia tăng, chẳng hạn 

như thực phẩm, thức ăn chăn nuôi, các sản phẩm dựa trên sinh học và năng lượng 

sinh học.” [17] 

Trong lĩnh vực “kinh tế sinh học”, ranh giới giữa các lĩnh vực khoa học trở 

nên mờ nhạt. Vì nhựa sinh học được chế tạo từ nguyên liệu hữu cơ hoặc sinh khối 

nên sự hợp nhất giữa hóa học và sinh học là điều hiển nhiên. Clarke [18] nói về 

lĩnh vực sinh học tổng hợp và mô tả cách nó cho phép sử dụng quang hợp để thu 

năng lượng mặt trời và tạo ra các khối xây dựng của vật liệu kinh tế sinh học. 

Theo nghĩa này, ông nói, chỉnh sửa gen của cây trồng và cây trồng để tạo ra các 

đặc tính mong muốn trong quá trình thu hoạch (ví dụ: cây trồng không có thuốc 

trừ sâu [19]), quy trình sản xuất (ví dụ: chất xúc tác sinh học –[20]) và các sản 

phẩm cuối cùng (ví dụ: đặc tính kháng nấm) không chỉ là khả thi mà còn là con 
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đường quan trọng để vượt qua những thách thức sản xuất quy mô lớn trong tương 

lai. 

Phục hồi, duy trì và tái tạo sức khỏe của hệ sinh thái 

Khôi phục sự cân bằng của các hệ sinh thái bị phá vỡ là một khía cạnh cơ 

bản của nền kinh tế tuần hoàn. Do quản lý rác thải sai lầm và thiếu khả năng tái 

chế, đại dương, rạn san hô và sông ngòi là một trong những hệ sinh thái bị rác thải 

nhựa tác động nhiều nhất  [21] và vấn đề này có mức độ nghiêm trọng rất lớn. . 

Dijkstra, van Beukering [22] phân tích các startup về rác thải nhựa trên biển 

và phân loại các đổi mới và công nghệ thành bốn lĩnh vực góp phần tái tạo hệ sinh 

thái đại dương: phòng ngừa, thu gom, chuyển đổi và giám sát. Khía cạnh phòng 

ngừa tập trung vào việc phát triển các loại nhựa có thể phân hủy ở biển (tức là 

nhựa sinh học) và tránh để các hạt vi nhựa hoặc mảnh nhựa trôi nổi xâm nhập vào 

đại dương từ nước thải của người tiêu dùng hoặc nước thải công nghiệp. Đối với 

hoạt động thu gom, đây là một trong những thử thách khó khăn nhất, máy bay 

không người lái và rô-bốt tự động được sử dụng để loại bỏ nhựa khỏi các bãi biển 

và môi trường gần bờ. Theo Schneider, Parsons [23], những tiến bộ trong lĩnh vực 

này là một trong những điều quan trọng nhất, vì nhựa được thu thập từ đại dương 

thường được đưa đến bãi rác. Các công nghệ tái chế cơ học và hóa học để sản xuất 

lưới đánh cá, khối xây dựng, năng lượng (thông qua quá trình nhiệt phân) hoặc 

các polyme mới có đặc tính tương tự như các sản phẩm được sản xuất từ các 

nguồn nguyên liệu thô được giới thiệu là giải pháp đầy hứa hẹn cho vấn. Cuối 

cùng, từ góc độ giám sát, các công nghệ như chuỗi khối và ứng dụng di động 

hướng đến người tiêu dùng cuối cùng có thể cung cấp khả năng truy xuất nguồn 

gốc rất cần thiết và vị trí cụm rác thải nhựa, một ý tưởng được Zeiss, Ixmeier [24] 

phát triển thêm. 

Trả lại các nguồn tài nguyên sinh học được phục hồi cho sinh quyển 

Mặc dù không hoàn toàn phù hợp với khái niệm trong lĩnh vực nhỏ này, 

nhưng việc trả lại các nguyên tố như nitơ và phốt pho cho sinh quyển thông qua 

việc tái chế nước thải và chất thải sinh học là một phần trong kết quả đầu ra của 

tinh lọc sinh học, một khái niệm được nêu chi tiết trong hành động “Tái chế, tái 

sử dụng”. 

1.4.2 Chia sẻ 

Khu vực hành động “Chia sẻ” tập trung vào việc tái sử dụng và chia sẻ tài 

sản và sản phẩm cũng như kéo dài tuổi thọ tổng thể của sản phẩm [15]. Nói cách 
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khác, nó nhấn mạnh tầm quan trọng của các vòng bên trong trong mô hình kinh 

tế tuần hoàn và nó có thể được phân tách thành các lĩnh vực nhỏ sau đây. 

Chia sẻ tài sản & Tái sử dụng / Đồ cũ 

Khái niệm “nền kinh tế chia sẻ”, nghĩa là chia sẻ, trao đổi, cho thuê hoặc 

hợp tác tiêu thụ sản phẩm và dịch vụ giữa người tiêu dùng (C2C) bằng cách sử 

dụng công nghệ thông tin làm công cụ hỗ trợ [24]. Zeiss, Ixmeier [24] chỉ ra vai 

trò của công nghệ kỹ thuật số với tư cách là người hỗ trợ mô hình kinh doanh này, 

họ không thảo luận về bất kỳ công nghệ hoặc bước cụ thể mới nổi nào trong chuỗi 

giá trị vật liệu nhựa. 

Blockchain là công nghệ mới nổi được đề cập nhiều do khả năng theo dõi 

tài sản hoặc sản phẩm trong hành trình chia sẻ/tiêu dùng [25] và vì tính bảo mật, 

lưu trữ hồ sơ và tính bất biến của các tính năng thông tin [26]. Kouhizadeh, Zhu 

[26] cũng thảo luận về lợi ích theo dõi vị trí thực tế mà công nghệ IoT mang lại. 

Sự kết hợp của hai công nghệ này (blockchain và IoT) tạo điều kiện thuận lợi cho 

việc chia sẻ và tái sử dụng các đối tượng bằng cách cung cấp một phương tiện 

theo dõi vật lý và kỹ thuật số đáng tin cậy. Ví dụ: các công ty có thể chia sẻ hoặc 

thuê thiết bị xây dựng dựa trên nhu cầu của dự án và chắc chắn về vị trí, lịch sử 

sử dụng và nhu cầu bảo trì mà không cần sự can thiệp của con người. 

Kéo dài tuổi thọ thông qua bảo trì, thiết kế cho độ bền và khả năng nâng 

cấp 

Tương tự như phần trước, việc kéo dài tuổi thọ của sản phẩm trở nên khả 

thi khi nó được xem xét từ một trong những bước đầu tiên trong Vòng đời sản 

phẩm (PLC) – giai đoạn thiết kế. Mặc dù bản thân nó không phải là một công 

nghệ, nhưng ngay từ giai đoạn thiết kế, việc lập kế hoạch về cách kéo dài tuổi thọ 

của sản phẩm có thể là một yếu tố hỗ trợ thiết yếu để tạo ra các hệ thống tuần hoàn 

[24]. 

Khi xem xét ngành công nghiệp điện tử tiêu dùng, một trong những ngành 

đòi hỏi khắt khe nhất về nhựa và kim loại, Andrae, Xia [27] giới thiệu những lợi 

ích của việc đưa ra các quyết định dựa trên tính bền vững kể từ giai đoạn thiết kế. 

Theo các tác giả, logic là khi một công ty tập trung vào việc thiết kế thế hệ sản 

phẩm điện tử tiếp theo với việc sử dụng các vật liệu và quy trình sản xuất “xanh 

hơn”, thì họ thường đạt được hiệu quả cao hơn, từ đó mang lại lợi ích kinh tế lớn 

hơn. Trong cùng ngành này, bài báo lâu đời nhất của tổng quan hệ thống, 

Dalrymple, Wright [28], nói về vấn đề rác thải từ thiết bị điện và điện tử (WEEE) 
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đang gia tăng ngay cả trước khi ngành công nghiệp điện thoại di động phát triển 

bùng nổ. Số lượng ngày càng tăng của các loại nhựa được sử dụng trong sản xuất 

thiết bị điện và điện tử, cũng như sự không tương thích giữa các loại polyme riêng 

lẻ được sử dụng, được coi là rào cản đối với khả năng tái chế có thể được giảm 

thiểu thông qua phương pháp tiếp cận thiết kế vì tính bền vững và xa hơn nữa 

được cải thiện với việc sử dụng các công nghệ AI. 

Về một chủ đề liên quan, những lợi ích mà việc thiết kế cho khả năng tái 

chế mang lại cho một công ty cũng có thể áp dụng cho các ngành khác. Đối với 

ngành bao bì thực phẩm, điều đó có thể có nghĩa là phải tuân thủ chặt chẽ hơn các 

áp lực thị trường đối với việc sử dụng vật liệu tái chế hoặc có thể phân hủy được 

trong bao bì dùng một lần [29]. Hơn nữa, bằng cách hạn chế tổng lượng vật liệu 

được sử dụng trong một bộ sản phẩm, các công ty trong ngành nội thất có thể đạt 

được cả mức độ hiệu quả và tính tuần hoàn cao hơn. 

Tuy nhiên, kéo dài tuổi thọ của sản phẩm là một biện pháp trực tiếp chống 

lại lối sống chủ nghĩa tiêu dùng đã được thúc đẩy trong thế kỷ trước. Do đó, các 

biện pháp quản lý chẳng hạn như biện pháp do chính phủ Pháp thực hiện nhằm 

biến khả năng sửa chữa của các thiết bị điện và điện tử thành bắt buộc hy vọng sẽ 

dẫn đến việc các công ty thực hiện các quy trình thiết kế theo định hướng bền 

vững. 

1.4.3 Tối ưu hóa 

Hành động “Tối ưu hóa” tập trung vào việc tăng hiệu quả thông qua hiệu 

suất hoặc giảm chất thải của sản phẩm cũng như tận dụng công nghệ để tối đa hóa 

quy trình sản xuất và đầu ra [15]. Do đó, lĩnh vực hành động này là một trong 

những lĩnh vực bị ảnh hưởng nhiều nhất bởi các công nghệ mới nổi và nó bao 

gồm các lĩnh vực phụ sẽ được thảo luận tiếp theo. 

Tăng hiệu suất/hiệu quả của sản phẩm 

Nâng cao hiệu quả và hiệu suất của sản phẩm bằng cách đầu tư vào công 

nghệ mới thường là điều hấp dẫn các công ty do khả năng hoàn vốn đầu tư được 

minh chứng rõ ràng hơn [26]. Hiện tại, khi xem xét hiệu suất của các sản phẩm 

nhựa cuối cùng, một chiến lược chung để cải thiện chức năng của nó là thiết kế 

và tạo ra một loại polyme mới hoạt động theo yêu cầu. Tuy nhiên, chiến lược này 

không phù hợp với việc sản xuất polyme sinh học vì nó sẽ khiến chúng khó tái 

chế và sẽ không đạt được mục đích sản xuất nhựa sinh học. 
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Đây là nơi lĩnh vực sinh học tổng hợp trở nên có liên quan. Về vấn đề này, 

ngành công nghiệp thực phẩm đưa ra các kịch bản lạc quan trong đó nhựa sinh 

học được cải thiện bằng cách mang lại các đặc tính kháng khuẩn, cũng từ các 

nguồn hữu cơ, cho bao bì thực phẩm [30]. Ngoài ra, bằng cách thêm vật liệu tổng 

hợp nano dựa trên polyme sinh học vào hỗn hợp công nghệ, kéo dài thời hạn sử 

dụng của trái cây và rau quả [16] hoặc cải thiện tính chất vật lý của polyme sinh 

học [31] đang trở thành một lựa chọn ngày càng khả thi. 

Loại bỏ lãng phí trong sản xuất và chuỗi cung ứng + Tận dụng dữ liệu lớn, 

tự động hóa, viễn thám  

Lý do đưa công nghệ kỹ thuật số vào chuỗi cung ứng là để “tạo ra một hệ 

sinh thái tích hợp duy nhất có thể hài hòa và quản lý việc lập kế hoạch mua hàng, 

sản xuất, dự trữ, phân phối và dịch vụ, với mục đích cuối cùng là đảm bảo chất 

lượng cao của sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng cuối cùng” [32]. Vì vậy, dù 

kết hợp hay từ góc độ độc lập, các tác giả trong tổng quan hệ thống đã nêu bật 

một số công nghệ mới nổi giúp giảm chất thải [29], cho phép đóng các dòng tài 

nguyên và tạo ra giá trị trong khi giảm chi phí và tăng doanh thu [33]. 

Một sự kết hợp tốt của các công nghệ có thể mang lại bước nhảy vọt đáng 

kể về hiệu quả trong chuỗi sản xuất và cung ứng được tạo thành từ Dữ liệu lớn, 

Trí tuệ nhân tạo (AI) thông qua các nhánh khác nhau của nó (ví dụ: học máy, thị 

giác máy tính, khả năng tự động hóa), và Internet vạn vật (IoT) [34]. Mặc dù điều 

này nghe có vẻ phức tạp từ góc độ sản xuất, nhưng cơ chế này khá đơn giản từ 

quan điểm hệ thống: AI cung cấp logic và xử lý dữ liệu được cung cấp theo thời 

gian thực bởi các cảm biến IoT hoặc dựa trên hiệu suất lịch sử (Dữ liệu lớn). Sự 

kết hợp này càng trở nên thú vị hơn khi thêm rô-bốt tự động vào vì nó mở rộng 

khả năng của AI bằng cách cho phép nó kiểm soát các thiết bị sản xuất để có thể 

đạt được sự giám sát và tối ưu hóa liên tục hiệu suất và quy trình [32].  

Một sự kết hợp công nghệ khác có tiềm năng to lớn được gọi là Tăng cường 

Quy trình (Process Intensification - PI). Chiến lược hướng đến hiệu quả này sử 

dụng kỹ thuật hóa học và kỹ thuật tối ưu hóa quy trình để thực hiện việc sử dụng 

tài nguyên liên quan đến các bước sản xuất sạch hơn và hiệu quả hơn [35, 36]. 

Nói cách khác, PI mang lại hiệu quả sử dụng tài nguyên và giảm chất thải bằng 

cách “tối đa hóa sự truyền khối lượng, nhiệt và động lượng” [36] trong các quy 

trình sản xuất. Phạm vi tiếp cận và tác động của PI có thể được khuếch đại khi kết 

hợp với các công nghệ mới nổi khác như sản xuất phụ gia [37] để tạo ra các phần 
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tùy chỉnh cho phép bố trí nhà máy PI trên cơ sở vật lý, với công nghệ AI cho thực 

tế- tối ưu hóa quy trình thời gian và ra quyết định, với các công nghệ thu hồi và 

lưu trữ carbon (carbon capture and storage technologies - CCS) để giảm phát thải 

khí nhà kính từ các giai đoạn sản xuất hoặc với các lò phản ứng siêu nhỏ tổng hợp 

hữu cơ giúp chuyển các quy trình sản xuất từ hàng loạt sang liên tục [36]. Bất 

chấp những lợi thế này, việc thiếu các câu chuyện thành công, hệ thống kế thừa 

định hướng hoạt động trong chuỗi cung ứng và các vấn đề về khả năng mở rộng 

được nhận thức là một số rào cản mà PI gặp phải trong môi trường thực tế [36]. 

Cuối cùng, một số tác giả đưa ra sự kết hợp giữa Phân tích dữ liệu lớn và 

Điện toán đám mây. Theo Braglia và cộng sự [32], các doanh nghiệp vừa và nhỏ 

cấu thành một phần quan trọng của ngành thời trang Ý có thể hưởng lợi rất nhiều 

bằng cách hợp tác triển khai các công nghệ này ở quy mô toàn ngành để có được 

dự báo năng lực sản xuất và xu hướng tiêu dùng được cải thiện. Theo Ranta và 

cộng sự [33] cũng đã trình bày chi tiết việc sử dụng hỗn hợp công nghệ này để xử 

lý các bộ dữ liệu lớn nhằm tạo ra các dự báo chính xác hơn về cả cơ sở cung và 

cầu của ngành hóa chất tinh chế. 

Mặc dù vậy, khi xem xét các công nghệ này một cách độc lập, người ta 

cũng thấy được những lợi thế hấp dẫn. Lợi ích của việc sử dụng các công nghệ 

IoT để theo dõi các mặt hàng độc nhất [38] và quản lý chất thải điện tử và chất 

thải nông nghiệp [39] đã có sẵn mà không cần thêm các công cụ xử lý dữ liệu 

phức tạp (tức là AI và Dữ liệu lớn). Hơn nữa, việc thu thập dữ liệu thông qua loại 

công nghệ này, giúp các tổ chức nắm bắt được giá trị gia tăng từ việc thắt chặt các 

luồng tài nguyên thông qua tiết kiệm chi phí [33]. 

1.4.4 Tái chế, tái sử dụng 

Hành động “Tái chế, tái sử dụng” đòi hỏi các quy trình và công nghệ cần 

thiết để đóng tái chế, tái sử dụng và nhằm mục đích đưa vật liệu trở lại hệ thống 

thông qua tái sản xuất, tái chế hoặc chiết xuất vật chất có giá trị từ chất thải [15]. 

Trong chuỗi giá trị vật liệu nhựa, lĩnh vực hành động này cho thấy số lượng công 

nghệ quan trọng nhất hỗ trợ nền kinh tế tuần hoàn và được phân chia như sau. 

Tái sản xuất sản phẩm hoặc linh kiện 

Tái sản xuất sản phẩm là một tái chế, tái sử dụng bên trong quan trọng trong 

mô hình kinh tế tuần hoàn vì nó kéo dài tuổi thọ của các bộ phận và do đó làm 

giảm lượng khí thải sản xuất liên quan trong suốt vòng đời của sản phẩm. Xem 

xét độ bền và đặc tính thành phần của vật liệu nhựa được sử dụng trong một số 
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ngành công nghiệp (ví dụ: ô tô và điện tử), người ta sẽ nghĩ rằng các quy trình tái 

sản xuất đóng một vai trò thiết yếu. Tuy nhiên, đây không phải là trường hợp và 

chỉ có một bài báo trong tổng quan hệ thống giới thiệu một công nghệ có thể áp 

dụng cho lĩnh vực nhỏ này. Pagoropoulos, Pigosso [40] trình bày việc sử dụng thẻ 

Nhận dạng qua Tần số Vô tuyến (RFID) để theo dõi dòng sản phẩm và nguyên 

liệu nhằm cho phép khôi phục giá trị thông qua cái mà họ gọi là “Chiến lược tái 

sử dụng” chẳng hạn như tái sử dụng, sửa chữa và tái sản xuất. Theo logic này, các 

công nghệ được sử dụng trong khu vực hành động 'Chia sẻ' cũng có thể được áp 

dụng để cho phép tái sản xuất. 

Xuất phát từ tài liệu đánh giá có hệ thống và các cuộc phỏng vấn, lý do 

chính đằng sau sự thiếu tập trung vào công nghệ rõ ràng này trong vòng tái sản 

xuất liên quan đến việc thiếu cơ sở hạ tầng cho phép 'logistic đảo chiều' để thu 

thập sản phẩm trong giai đoạn Kết thúc Vòng đời (EoL) ở dạng dòng chất thải 

nhựa (ví dụ: chỉ nhựa PVC) (Dalrymple và cộng sự, 2007) hoặc từ góc độ chất 

thải nhựa hỗn hợp nói chung [41]. 

Tái chế vật liệu 

Tái chế vật liệu không phải là một khái niệm mới, nhưng nó vẫn là một 

trong những điều quan trọng nhất trong quá trình chuyển đổi sang mô hình kinh 

tế tuần hoàn trong chuỗi giá trị vật liệu nhựa. Các công nghệ, nhu cầu và rào cản 

phù hợp với tiểu lĩnh vực này đã được xác định trong đánh giá hệ thống và phỏng 

vấn chuyên gia. 

Blockchain rất phù hợp trong chủ đề này do hai chức năng chính của nó: 

minh bạch/truy xuất nguồn gốc và bảo mật/độ tin cậy/bất biến [24]. Một mặt, tính 

minh bạch và khả năng truy xuất nguồn gốc vốn có của vật liệu dọc theo toàn bộ 

chuỗi giá trị cung cấp khả năng hiển thị cần thiết về thành phần vật liệu của sản 

phẩm cuối cùng và do đó, cho phép các đơn vị tái chế biết liệu một sản phẩm có 

được tái chế hay không và cách thức tái chế [22].  

Tái chế chất thải nhựa gặp thách thức chủ yếu do bốn lý do [42]. Đầu tiên, 

mỗi họ polyme (ví dụ: PET, PP, PVC, PS) có các tính chất vật lý khác nhau, vì 

vậy cần có các kỹ thuật tái chế khác nhau để xử lý chúng. Thứ hai, có một lượng 

lớn và không ngừng gia tăng các hợp chất nhựa được thiết kế mà không tính đến 

khả năng tái chế. Thứ ba, các sản phẩm cuối cùng hiếm khi được làm từ một 

nguyên liệu duy nhất và do đó, các quy trình tái chế, ngay cả khi phù hợp với một 

loại nhựa duy nhất, có thể không hoạt động đối với các sản phẩm làm từ nhiều vật 
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liệu (ví dụ: gỗ, kim loại, v.v...) hoặc các loại nhựa. Và thứ tư, ngay cả khi một loại 

nhựa có thể tái chế được, thì nó có số lần tái chế nhất định bởi vì, với mỗi chu kỳ, 

các đặc tính của nó sẽ suy giảm cho đến khi không thể tái chế được nữa. Theo 

truyền thống, việc tái chế chất thải nhựa được thực hiện thông qua các quy trình 

cơ học, mặc dù chúng vẫn đang trong giai đoạn phát triển và cung cấp một giải 

pháp thay thế khả thi cho một số loại nhựa và dòng chất thải (ví dụ: tái chế chai 

PET), nhưng chúng không thể xử lý tất cả các loại chất thải nhựa vì những lý do 

nêu trên. Điều này dẫn đến phần lớn rác thải nhựa hoặc được đưa đến bãi chôn 

lấp theo chất thải sinh hoạt [43], hoặc đốt để tạo ra năng lượng gây ô nhiễm cao 

[44], hoặc đổ xuống đại dương [45]. 

Tái chế hóa học nhằm giải quyết những thách thức này bằng cách phá vỡ 

các liên kết hóa học của polyme và chuyển đổi chúng trở lại trạng thái monome 

nơi nó có thể được xử lý lại như thể nó đến từ một nguồn nguyên chất [41]. Mặc 

dù công nghệ này vẫn còn ở giai đoạn đầu, nhưng nó hứa hẹn khả năng xử lý các 

loại chất thải nhựa khác nhau mà không làm mất đi các tính chất vật lý, và do đó, 

nó được coi là một giải pháp thay thế khả thi để tái sử dụng nhựa đã qua sử dụng 

vào hệ thống sản xuất. Đánh giá được trình bày bởi Vollmer và cộng sự [41] trình 

bày chi tiết một số kỹ thuật tái chế hóa học như nhiệt phân, hòa tan, khí hóa và 

hòa tan/kết tủa được tăng cường hơn nữa bằng các quy trình hóa học như gia nhiệt 

bằng vi sóng, lò phản ứng plasma hoặc sử dụng chất lỏng siêu tới hạn. Jing vàc 

cộng sự [46] cho thấy kết quả thuận lợi đối với việc sử dụng hợp chất hóa học 

(Ru/Nb2O5) trong quy trình tái chế nhựa arenes. Bauwens, Hekkert [25] cũng nói 

về lợi ích của những công nghệ này và lộ trình phát triển trong tương lai. 

Tuy nhiên, tái chế hóa học cũng phải đối mặt với những thách thức đáng 

kể. Các rào cản về tính khả thi về kinh tế và kỹ thuật đối với quy mô được tìm 

thấy trong tài liệu [41, 46]. Sự sẵn sàng của công nghệ [22] gây ra sự chậm lại 

trong việc áp dụng công nghệ và chất lượng thấp của nhựa thu được để chế tạo 

hàng dệt [47] hoặc các sản phẩm khác. 

Cuối cùng, mặc dù quan trọng hơn, một số tác giả [22, 41] đồng ý rằng mặc 

dù tái chế hóa học đóng một vai trò quan trọng, nhưng nó không nhất thiết giải 

quyết được vấn đề rác thải nhựa. Hơn nữa, nó có thể ngăn cản việc mở rộng các 

tái chế, tái sử dụng kinh tế tuần hoàn khác, hiệu quả hơn, chẳng hạn như tái sử 

dụng hoặc chia sẻ [28]. 

Phân hủy kỵ khí + Chiết xuất sinh hóa từ chất thải hữu cơ 
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Tinh chế sinh học là một cơ sở xử lý sử dụng một số công nghệ và thiết bị 

để chuyển đổi sinh khối thành các sản phẩm như nhiên liệu, hóa chất, năng lượng 

và các vật liệu khác [48]. Nói cách khác, nó là “tương đương với năng lượng tái 

tạo của một nhà máy lọc dầu (dầu mỏ) dựa trên hóa thạch” [49]. 

Một số bài báo nhấn mạnh vai trò của tinh chế sinh học đối với chuỗi giá 

trị vật liệu nhựa [16, 48]. Một trong những sản phẩm chính của các tinh chế sinh 

học là polyme sinh học, nghĩa là vật liệu nhựa được làm từ các nguồn hữu cơ hoặc 

nhựa sinh học. Về bản chất, nó biểu thị sự kết thúc của sự phụ thuộc quá mức vào 

nhiên liệu hóa thạch để chế tạo loại vật liệu phổ biến này và là một bước tiến lớn 

hướng tới nền kinh tế khép kín, dựa trên sinh học.  

1.4.5 Số hóa 

Hành động “Số hóa” liên quan đến việc thay thế trực tiếp hoặc gián tiếp các 

nguồn lực bằng cách cung cấp tiện ích ảo [15]. Mặc dù là một lĩnh vực hành động 

quan trọng trên các cơ sở khác, thì đây là lĩnh vực hành động có ít tác động hơn. 

Vì lý do này, hai lĩnh vực nhỏ tạo thành hành động này được hợp nhất thành một. 

Phi vật chất hóa trực tiếp hoặc gián tiếp 

Hai công nghệ hiện tại trên thế giới có thể được liên kết với chủ đề này theo 

đánh giá có hệ thống: blockchain và Thực tế tăng cường/ảo. 

Thông qua tính năng hợp đồng thông minh, blockchain cung cấp khả năng 

số hóa và tự động hóa các hoạt động thực tiễn mà bộ phận pháp lý của bất kỳ công 

ty nào cũng phải trải qua [26]. Theo các tác giả, chức năng này sẽ, một khi các 

chính phủ chấp nhận nó, sẽ thay thế hợp đồng được in trên giấy và tất cả các hoạt 

động liên quan đến việc ký kết (ví dụ: sử dụng giấy, giao hàng, tính di động của 

các cá nhân để ký, lưu trữ các bản sao trên giấy). Quan trọng hơn, việc tự động 

thực hiện các hợp đồng này cho phép giao tiếp giữa các máy, điều này có thể 

mang lại những cải tiến đáng kể từ quan điểm hiệu quả. Nhược điểm của kịch bản 

này là lượng năng lượng cần thiết để vận hành mạng và xác thực các hợp đồng có 

thể chống lại công nghệ này, về cơ bản là vô hiệu hóa các lợi thế liên quan đến 

môi trường. 

Việc sử dụng các công nghệ Thực tế tăng cường (AR) hoặc Thực tế ảo (VR) 

để mô phỏng một cơ sở hoặc quy trình sản xuất ngoài đời thực trước khi xây 

dựng/triển khai nó [32]. Các tác giả cho biết cùng với phân tích Dữ liệu lớn, mức 

độ hiệu quả cao hơn có thể đạt được trong thời gian dài khi sử dụng các công nghệ 

này thường được liên kết nhất với các lĩnh vực tiếp thị hoặc giải trí. Một ứng dụng 
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khác là việc sử dụng AR/VR trong đào tạo máy móc cho nhân viên mới, giúp cải 

thiện hiệu quả và giảm khả năng lãng phí tài nguyên do máy móc gặp trục trặc 

hoặc không được bảo trì kịp thời. 

Ngoài các công nghệ tiên tiến trên thế giới thì việc cung cấp các tiện ích 

liên quan đến mua sắm, quảng cáo, marketing, v.v... trên nền tảng online cũng 

nằm trong hành động này. 

1.4.6 Trao đổi 

Hành động “Trao đổi” bao hàm sự thay đổi theo hướng thay thế các phương 

thức sản xuất và tiêu dùng cũ thông qua việc sử dụng các vật liệu không thể tái 

tạo tiên tiến hơn, ứng dụng công nghệ mới và lựa chọn sản phẩm hoặc dịch vụ 

mới [15]. 

Thay thế vật liệu cũ không thể tái tạo bằng vật liệu tiên tiến  

Vật liệu nhựa đã được cải tiến liên tục kể từ khi chúng xuất hiện lần đầu 

tiên. Như được trình bày chi tiết trong hành động “Tái chế, tái sử dụng”, các ứng 

dụng và yêu cầu mới thúc đẩy sự phát triển của các hợp chất và loại polyme mới, 

đây chính xác là một trong những vấn đề khiến chúng rất khó tái chế. Tuy nhiên, 

các công nghệ tiên tiến đang được sử dụng để kéo dài tuổi thọ và cải thiện hiệu 

suất của cả nhựa không thể tái chế và nhựa có thể tái chế, chẳng hạn như áp dụng 

công nghệ nano trong sản xuất nhựa [50]. 

Áp dụng các công nghệ mới 

Tiềm năng của in 3D, rất đáng để thảo luận. Garmulewicz, Holweg [51] là 

những người ủng hộ mạnh mẽ tác động mà công nghệ này có thể mang lại đối với 

người tiêu dùng phổ thông và việc áp dụng máy in 3D trong công nghiệp. Các tác 

giả hình dung số hóa toàn bộ chuỗi cung ứng nhựa, từ hậu cần vận chuyển đến 

sản xuất và bán lẻ, với việc tăng cường áp dụng và cải tiến công nghệ này bằng 

cách “khép kín tái chế, tái sử dụng ở quy mô địa phương bằng cách kết hợp các 

nguồn chất thải địa phương với nhu cầu từ in 3D” [51]. 

Về bản chất, ý tưởng được thảo luận trong ba bài báo là những chiếc máy 

này sẽ cho phép người tiêu dùng cuối cùng “in” hàng hóa của chính họ, dựa trên 

thông số kỹ thuật của riêng họ, sử dụng chất thải của chính họ (nhựa, kim loại 

hoặc thậm chí là chất thải sinh học – [51] và chỉ dựa vào các nhà cung cấp 'thiết 

kế sản phẩm' sẽ bán và cung cấp ảo phần mềm cần thiết cho máy in 3D để sản 

xuất sản phẩm. Đây là cái mà Birtchnell and Urry [52] gọi là “sản xuất cá nhân”.  
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Phân tích của Unruh [53] về tiềm năng của công nghệ in 3D, Unruh [53] 

trình bày in 3D như một công nghệ có khả năng đột phá cho toàn bộ chuỗi giá trị 

vật liệu nhựa bằng cách cho phép chuyển đổi sang một hệ thống xã hội-kỹ thuật 

tập trung vào một loại vật liệu trong sản phẩm. Nói cách khác, in 3D, nếu được 

phát triển và quản lý đầy đủ, có thể hoạt động như một nền tảng lý tưởng cho nền 

kinh tế tuần hoàn. 

Tuy nhiên, in 3D đang phải đối mặt với một số trở ngại. Các công nghệ 

nhằm mục đích phá vỡ các cấu trúc và mạng từ góc độ hệ thống là những công 

nghệ gặp phải sự phản kháng lớn nhất, đặc biệt là từ những người chơi hiện tại. 

Vì vậy, trước hết, văn hóa tổ chức hướng đến lợi nhuận, không rủi ro, có thể dự 

đoán và tạo ra áp lực lớn nhất để tránh thay đổi [51-53], không chỉ đối với công 

nghệ này mà còn đối với tất cả các đổi mới liên quan đến thay đổi hệ thống sâu 

sắc. Ở cấp độ thứ hai, chất lượng hiện tại của các sản phẩm in 3D [51] và sự chấp 

nhận của thị trường đối với các sản phẩm làm từ vật liệu tái chế được coi là những 

rào cản quan trọng. 

Chọn sản phẩm/dịch vụ mới 

Sự phát triển, áp dụng và mở rộng công nghệ phần lớn phụ thuộc vào cách 

con người tương tác với chúng, nhưng việc chuyển sang các mô hình kinh doanh 

mới dựa trên việc cho thuê sản phẩm thay vì mua và thay thế sau đó đóng một vai 

trò quan trọng trong quá trình chuyển đổi sang tính tuần hoàn. Từ quan điểm này, 

blockchain [24], IoT [38] và một số CNTT khác [24, 40] tạo điều kiện thuận lợi 

cho việc triển khai các mô hình kinh doanh mới phù hợp với các nguyên tắc kinh 

tế tuần hoàn dọc theo các giai đoạn tiêu thụ của chuỗi giá trị nhựa. 

1.4.7. Nghiên cứu sử dụng khung ReSOLVE trong đánh giá hiện trạng kinh 

tế tuần hoàn ở Việt Nam 

Qua lược khảo tài liệu cho thấy khung ReSOLVE được sử dụng đánh giá tiềm 

năng thực hiện kinh tế tuần hoàn của một số ngành công nghiệp được thực hiện 

bởi viện Kinh tế tuần hoàn IECD. Hoặc nghiên cứu tiềm năng thực hiện kinh tế 

tuần hoàn cho hoạt động trồng nấm ở Lâm Đồng của tác giả và cộng sự. Tuy nhiên 

hiện nay, việc sử dụng khung ReSOLVE để đánh giá hiện trạng và tiềm năng thực 

hiện kinh tế tuần hoàn của các ngành, đặc biệt là ngành nhựa chưa được thực hiện 

rộng rãi.  
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Nhận xét:  

Qua phân tích tổng quan về kinh tế tuần hoàn, hiện trạng của ngành nhựa 

trong bối cảnh kinh tế tuần hoàn nhận thấy, ngành nhựa có sự phù hợp tự nhiên 

với việc chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn. Thêm vào đó, các quy định, chính 

sách pháp lý đang hướng đến chuyển đổi sang kinh tế tuần hoàn. Tuy nhiên, để 

thực hiện chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn đòi hỏi cần có một đánh giá toàn 

diện về hiện trạng và tiềm năng thực hiện kinh tế tuần hoàn của ngành nhựa, trên 

cơ sở đó đề xuất phương hướng, giải pháp để thực hiện chuyển đổi sang kinh tế 

tuần hoàn cho ngành nhựa. Hiện nay, có nhiều phương pháp để đánh giá hiện 

trạng và tiềm năng thực hiện KTTH cho doanh nghiệp, trong đó khung ReSOLVE 

là một công cụ khá rõ ràng và có tính đến các chỉ tiêu của kinh tế tuần hoàn, khi 

đó sẽ đánh giá được tính toàn diện về thực hiện kinh tế tuần hoàn cho doanh 

nghiệp. Thực tế công cụ này đã được nghiên cứu ứng dụng ở nhiều nước trên thế 

giới với rất nhiều các lĩnh vực/ngành nghề khác nhau, nhưng ở Việt Nam còn rất 

hạn chế về hướng nghiên cứu này.  
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CHƯƠNG 2. PHẠM VI, ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP  

NGHIÊN CỨU 

2.1. Phạm vi nghiên cứu của đề tài 

- Phạm vi thực hiện:  

+ Về thời gian: 01/2024 đến ngày 10/2024 

+ Về không gian: Các doanh nghiệp nhựa ở Thành phố Hà Nội và tỉnh Hưng 

Yên 

2.2. Đối tượng nghiên cứu của đề tài 

Đối tượng nghiên cứu: Doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh nhựa trên địa 

bàn làng nghề Phan Bôi, Minh Khai, tỉnh Hưng Yên và một số doanh nghiệp nhựa 

ở thành phố Hà Nội.  

2.3. Phương pháp nghiên cứu và kỹ thuật sử dụng 

Nghiên cứu này sử dụng cách tiếp cận tổng hợp từ trên xuống (top-down) 

và từ dưới lên (bottom-up) trong xác định hiện trạng và đề xuất giải pháp thúc đẩy 

thực hiện kinh tế tuần hoàn cho các doanh nghiệp nhựa. Cụ thể với cách tiếp cận 

từ trên xuống, nghiên cứu này thực hiện lược khảo các vấn đề như tổng quan về 

kinh tế tuần hoàn cùng các công cụ thực hiện; kinh nghiệm quốc tế trong thực 

hiện đánh giá hiện trạng và tiềm năng thực hiện KTTH; Khung ReSOLVE và các 

ứng dụng của khung này trong đánh giá hiện trạng và tiềm năng thực hiện KTTH; 

Thực trạng KTTH trong ngành nhựa ở Việt Nam. Trên cơ sở đó lựa chọn được 

một phương pháp mới để đánh giá hiện trạng và tiềm năng thực hiện KTTH cho 

các doanh nghiệp sản xuất nhựa. Phương pháp này được xây dựng dựa trên khung 

ReSOLVE. 

Với cách tiếp cận từ dưới lên, đề tài đã ứng dụng khung ReSOLVE để đánh 

giá hiện trạng và tiềm năng thực hiện KTTH cho một số doanh nghiệp sản xuất 

nhựa ở Hà Nội và Hưng Yên thông qua quá trình phỏng vấn các doanh nghiệp sản 

xuất nhựa. Các doanh nghiệp được lựa chọn là các doanh nghiệp có sản xuất hoặc 

thương mại về nhựa ở các quy mô khác nhau, có hoạt động sản xuất nhựa đa dạng, 

và có tiềm năng triển khai KTTH. Thông qua hai cách tiếp cận này, đề tài sẽ xác 

định được hiện trạng và tiềm năng thực hiện KTTH của các doanh nghiệp nhựa ở 

miền Bắc của Việt Nam. Từ đó, tìm kiếm được cơ hội để đề xuất được các giải 

pháp thúc đẩy thực hiện KTTH cho các doanh nghiệp sản xuất nhựa nói riêng và 

cho ngành nhựa nói chung. 
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Hình 2.1. Phương pháp luận của đề tài 

2.3.1. Phương pháp thu thập thông tin thứ cấp 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp này để thu thập thông tin, số liệu cần 

thiết từ các đề tài nghiên cứu, bài báo khoa học, báo cáo của các tổ chức phi chính 

phủ…. Việc thu thập đầy đủ các tài liệu không chỉ là cơ sở lý luận mà còn góp 

phần thực hiện so sánh, đánh giá về hiện trạng thực hiện mô hình kinh tế tuần 

hoàn dựa trên các nghiên cứu đã có. 

Trong nghiên cứu này các thông tin, tài liệu đã được thu thập bao gồm: 

i) Tài liệu hướng dẫn quy chuẩn xây dựng bộ chỉ số về KTTH được ban 

hành và hướng dẫn bởi các tổ chức quốc tế như OECD (Tổ chức Hợp tác và Phát 

triển Kinh tế), tổ chức PACE (Platform for Accelerating the Circular Economy), 

Quỹ Ellen MacAuthur Foundation... 

ii) Các báo cáo về các bộ chỉ số đánh giá về KTTH trên thế giới, bao gồm 

các bộ chỉ số được áp dụng tại các quốc gia phát triển và các quốc gia đang phát 

triển có đặc điểm tương đồng Việt Nam (Trung Quốc, Liên Minh Châu Âu…). 

iii) Các bài báo khoa học có nội dung liên quan đến việc xây dựng, áp dụng 

bộ chỉ số KTTH cho doanh nghiệp 

iv) Thu thập thông tin, số liệu, tài liệu liên quan đến hiện trạng giảm phát 

thải nhựa; thông tin từ các văn bản pháp luật hiện hành liên quan đến rác thải 

nhựa. 

v) Tổng hợp các công trình nghiên cứu có liên quan đến đề tài nghiên cứu. 

vi) Các tài liệu khác có liên quan 

2.3.2. Phương pháp điều tra xã hội học 
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➢ Phương pháp khảo sát thực địa 

- Tiến hành khảo sát trực tiếp trên địa bàn nghiên cứu 

+ Điều tra hiện trạng sản xuất, phát sinh, thu gom chất thải nhựa 

+ Điều tra hiện trạng xử lý, tái chế chất thải nhựa (phương pháp xử lý đang 

được thực hiện, những khó khăn trong công tác xử lý...) giúp bài báo cáo có những 

nhận xét, đánh giá khách quan và chính xác.  

- Chụp ảnh để ghi lại những hình ảnh thực tế về hiện trạng sản xuất và thu 

hồi rác thải nhựa ở địa điểm nghiên cứu. 

➢ Phương pháp phỏng vấn 

- Mục đích: Đánh giá hiện trạng áp dụng mô hình kinh tế tuần hoàn trong 

sản xuất, kinh doanh nhựa tại cơ sở. 

- Đối tượng được phỏng vấn tại các doanh nghiệp: Các nhân viên làm việc 

trong doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nhựa. 

- Phương pháp thực hiện: Nhóm thực hiện đã sử dụng bảng hỏi bán cấu trúc 

và tiến hành phỏng vấn 30 doanh nghiệp sản xuất nhựa. Phỏng vấn được thực hiện 

theo các hình thức phỏng vấn trực tiếp, và phiếu điều tra.  

2.3.3. Phương pháp đánh giá thực hiện KTTH theo khung phân tích 

ReSOLVE 

Để có được chỉ số định lượng về mức độ áp dụng mô hình KTTH của các 

hoạt động tại các Doanh nghiệp, nhóm tiến hành các bước như sau: 

- Bước 1: Tính toán tỷ lệ phần trăm hiện trạng các doanh nghiệp được 

phỏng vấn triển khai hoạt động KTTH với thang đo 0-100%. 

- Bước 2: Tính toán điểm số thực hành. Điểm số thực hành của từng hoạt 

động được ước tính dựa trên tích số của tỷ lệ phần trăm đã xác định ở Bước 1 với 

điểm tối đa được chỉ định cho từng cấp độ triển khai của các hoạt động KTTH tại 

Doanh nghiệp. Cụ thể là điểm “0” cho không tồn tại bất kỳ hoạt động KTTH nào 

tại doanh nghiệp (ký hiệu KTT); điểm “3” cho các hoạt động KTTH mới được 

thực hiện ở bước đầu (MTH); điểm “7” cho mức độ doanh nghiệp đã triển khai 

nhiều hoạt động KTTH (ĐTL); và điểm “10” cho các hoạt động KTTH mà doanh 

nghiệp không còn có lựa chọn nào khác để tăng thêm hiệu quả hoặc giảm thêm 

chi phí trong quá trình vận hành (TUH).  

- Bước 3: Tính điểm tổng theo từng hoạt động đã xác định được ở Bước 

2. Đây là cơ sở để đánh giá việc triển khai KTTH của từng hoạt động. 
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- Bước 4: Tính điểm số theo từng nhóm hoạt động của khung ReSOLVE 

(nhóm Re, S, O, L, V, và E). Điểm số này được tính toán dựa trên giá trị trung 

bình của điểm tổng theo từng hoạt động được tính toán ở Bước 3. Điểm số trung 

bình này chính là cơ sở để đánh giá việc triển khai nhóm hành động của khung 

ReSOLVE tại doanh nghiệp. 

Sử dụng khung ReSOLVE để thực hiện đánh giá các hoạt động hướng tới 

kinh tế tuần hoàn trong các doanh nghiệp nhựa. Cụ thể, các nội dung cần thực 

hiện bao gồm: 

Bảng 2.1: Danh sách các thực hành theo khung ReSOLVE [14, 54] 

Hành 

động 
Nội dung 

Mô tả thực hành 

Tái 

tạo 

(Re) 

Thu hồi, duy trì và 

phục hồi các hệ sinh 

thái 

Có quản lý chất thải để tái tạo những gì có thể 

được sử dụng 

Thực hành logistic đảo chiều các yếu tố đầu vào 

Trả lại các nguồn tài 

nguyên sinh học 

được phục hồi cho 

sinh quyển 

Tạo ra dư lượng không độc hại trong quá trình 

Chuyển sang năng 

lượng và vật liệu tái 

tạo 

Sử dụng nguyên liệu từ các nguồn tái tạo 

Sử dụng năng lượng từ các nguồn tái tạo (sạch). 

Chia 

sẻ 

(S) 

Chia sẻ tài sản 

Thực hiện chia sẻ (ô tô, phòng ở, tài liệu sử 

dụng chuyên nghiệp, thiết bị...). 

Thực hành chia sẻ với các công ty khác (thiết 

bị, đào tạo, tài nguyên, nguyên vật liệu...) 

 Cung cấp dịch vụ cho thuê, chia sẻ, cho thuê 

và nhượng quyền 

Tái sử dụng Sử dụng các sản phẩm cũ (đã qua sử dụng) 

Kéo dài tuổi thọ 

thông qua bảo trì, 

thiết kế cho độ bền, 

khả năng nâng cấp, 

v.v. 

Kéo dài tuổi thọ cho sản phẩm với thiết kế 

hướng đến sự bền bỉ 

Thực hiện phân tích vòng đời của sản phẩm 
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Hành 

động 
Nội dung 

Mô tả thực hành 

Tối 

ưu 

hóa 

(O) 

Tăng tính năng/hiệu 

quả của sản phẩm 

Đầu tư vào công nghệ để tăng hiệu suất/hiệu 

quả của sản phẩm và thời gian sử dụng hữu ích 

của sản phẩm 

Đầu tư vào công nghệ để tối ưu hóa việc sử 

dụng tài nguyên và giảm phát sinh chất thải 

Đầu tư vào cải tiến liên tục 

Loại bỏ lãng phí 

trong sản xuất và 

chuỗi cung ứng 

Tránh/giảm phát sinh chất thải trong quá trình 

Chiến dịch tiêu dùng có lương tâm 

Khuyến khích khách hàng và nhà cung cấp 

giảm tiêu thụ 

Sử dụng các phương pháp sản xuất theo hướng 

sản xuất sạch hơn, tránh phát sinh chất thải 

thông qua việc sử dụng tối đa các yếu tố đầu 

vào 

Thay thế việc sử dụng các chất độc hại 

Từ chối mua bán sản phẩm có thành phần nguy 

hiểm 

Từ chối các sản phẩm hoặc dịch vụ từ các công 

ty không tôn trọng pháp luật về môi trường 

Có chu trình khép kín sử dụng nước trong quá 

trình 

Tận dụng dữ liệu lớn, 

tự động hóa, viễn 

thám và điều khiển 

Có trình độ công nghệ cao về nghiên cứu và 

phát triển 

Tái 

sử 

dụng, 

tái 

chế 

(L) 

Tái sử dụng sản 

phẩm hoặc linh kiện 

Thực hành tái sử dụng sản phẩm 

Sử dụng các đầu vào có thể tái sử dụng và/hoặc 

tái chế (ví dụ: bao bì). 

Khuyến khích tiêu thụ các sản phẩm tái sử dụng 

Khuyến khích giảm tiêu thụ sản phẩm và tài 

nguyên 
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Hành 

động 
Nội dung 

Mô tả thực hành 

Tái chế vật liệu 

Khuyến khích tái chế và tân trang lại như một 

giải pháp thay thế cho việc thải bỏ. 

Khuyến khích sử dụng chất thải để sản xuất 

năng lượng. 

Các sản phẩm được thiết kế có tính đến khả 

năng tái sử dụng và tái chế. 

Thực hành tái chế vật liệu 

Thực hiện việc khai thác các chất từ chất thải. 

Số 

hóa 

(V) 

Phi vật chất hóa gián 

tiếp 

Thực hành phi vật chất hóa trong bán hàng (sử 

dụng công nghệ kỹ thuật số). 

Thực hành phi vật chất hóa trong mua hàng (sử 

dụng công nghệ kỹ thuật số). 

Sử dụng tài nguyên công nghệ làm giảm việc sử 

dụng văn phòng và đi lại. 

Sử dụng các chiến dịch quảng cáo và tiếp thị kỹ 

thuật số. 

Cung cấp các giải pháp dưới dạng dịch vụ, hệ 

thống sản phẩm-dịch vụ 

Trao 

đổi 

(E) 

Thay thế vật liệu cũ 

bằng vật liệu tiên tiến 

Thay thế việc sử dụng các vật liệu không thể tái 

tạo bằng những vật liệu cao cấp hơn. 

Chọn sản phẩm/dịch 

vụ mới 
Cập nhật sản phẩm/dịch vụ. 

Áp dụng công nghệ 

mới 

Cập nhật các công nghệ cũ hơn với những công 

nghệ hiệu quả hơn. 

*Giải thích thuật ngữ: 

- Logistics đảo chiều: là đưa hàng hóa quay ngược lại trong chuỗi cung ứng. 

Hàng hóa trong Logistics ngược có thể là hàng trả về, hàng dư, hàng hư hỏng 

hay là nguyên liệu tái chế … (ví dụ ngành nhựa: thu mua lại phế liệu sản xuất của 

bên thứ 2 sau khi bán sản phẩm mới cho bên thứ 2) 

- Nguồn tái tạo: các nguồn hình thành liên tục và gần như là vô hạn như ánh sáng 

mặt trời, mưa, gió, thủy triều,... 
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- Cải tiến liên tục: quá trình nâng cấp hoặc cải tiến các sản phẩm, quy trình, hệ 

thống và dịch vụ. 

- Tiêu dùng có lương tâm: không bán đồ giả, độc hại, nghĩ đến sức khỏe của người 

tiêu dùng. 

- Tài nguyên công nghệ: là các phương tiện kỹ thuật có thể hữu hình (như máy 

tính, máy in hoặc máy khác) hoặc vô hình (một hệ thống, một ứng dụng ảo). 

2.3.4. Phương pháp phân tích SWOT  

Phân tích SWOT là phân tích điểm mạnh, điểm yếu nội tại, cơ hội và thách 

thức bên ngoài của doanh nghiệp. Phân tích nội bộ cho phép xác định các nguồn 

lực, khả năng, năng lực cốt lõi và lợi thế cạnh tranh của tổ chức. Phân tích bên 

ngoài cho phép xác định các cơ hội và thách thức của thị trường bằng cách xem 

xét các nguồn lực của đối thủ cạnh tranh, môi trường ngành và môi trường bên 

ngoài rộng lớn hơn [55]. 

Nghiên cứu này sử dụng phân tích SWOT để xác định điểm mạnh (S), điểm 

yếu (W), cơ hội (O) và thách thức (T) mà các doanh nghiệp sản xuất nhựa phải 

đối mặt tại các làng nghề Minh Khai và Phan Bôi và các doanh nghiệp nhựa ở Hà 

Nội khi triển khai các sáng kiến kinh tế tuần hoàn. Dựa trên những phát hiện này, 

các giải pháp triển khai kinh tế tuần hoàn phù hợp cho các doanh nghiệp này sẽ 

được đề xuất. 

2.3.5. Phương pháp xử lý số liệu 

Tổng hợp thông tin từ phiếu điều tra 

Xử lý số liệu điều tra trên excel 

Phân tích và đánh giá số liệu 
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CHƯƠNG 3.  KẾT QUẢ CỦA ĐỀ TÀI 

3.1. Đánh giá hiện trạng sản xuất, kinh doanh, nhận thức về kinh tế tuần 

hoàn của một số doanh nghiệp nhựa  

3.1.1. Hiện trạng sản xuất, kinh doanh của một số doanh nghiệp nhựa tại 

khu vực nghiên cứu 

a. Quy mô sản xuất 

Qua khảo sát các doanh nghiệp sản xuất nhận thấy, hầu hết các doanh 

nghiệp sản xuất tại Phan Bôi, và Minh Khai đều có quy mô từ nhỏ tới trung bình. 

Kết quả khảo sát cho thấy hầu hết các doanh nghiệp được khảo sát là các doanh 

nghiệp vừa và nhỏ có vốn đầu tư dưới 1 tỷ đồng (40% đến 43,33%). Các doanh 

nghiệp này chủ yếu tham gia vào hoạt động tái chế nhựa ban đầu. Họ mua rác thải 

nhựa do các cá nhân thu gom ve chai, sau đó phân loại, làm sạch và nghiền hoặc 

cắt nhỏ. 

 

Hình 3.1. Quy mô sản xuất của các doanh nghiệp được khảo sát 

b. Loại hình sản xuất, kinh doanh 

Qua quá trình khảo sát tại các làng nghề nhựa Phan Bôi và Minh Khai, nhận 

thấy hoạt động tái chế ở các làng nghề nhựa được phân loại thành 4 nhóm chính 

như Hình 3.2 dưới đây. Tại làng nghề, nhựa phế được nhập về theo từng kiện, tùy 

theo đặc điểm của từng loại nhựa mà các hộ gia đình tại làng nghề sẽ nghiền tạo 

mảnh nhựa hoặc tạo hạt nhựa sau đó vận chuyển tới các nhà máy sản xuất nhựa. 
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Hình 3.2. Đặc điểm các loại hình thu gom và tái chế nhựa ở các làng nghề 

Các hoạt động thu gom và tái chế nhựa tại làng nghề nhựa tạo thành một 

chuỗi sản xuất cung ứng nhựa tái chế cho địa phương và các khu vực lân cận. 

Trong đó 

- Loại hình 1 (Thu gom sơ cấp): bao gồm các cơ sở chỉ có các hoạt động 

thu mua nhựa từ các hộ gia đình, người thu phế liệu nhỏ lẻ và bán lại nhựa phế 

liệu cho các cơ sở kinh doanh khác mà không phát sinh các hoạt động khác như 

phân loại nhựa, loại bỏ các nhãn mác dán trên nhựa. 

- Loại hình 2 (Thu gom thứ cấp): bao gồm các hộ gia đình, cơ sở tiến hành 

thu mua phế liệu tại các hộ thu gom sơ cấp trên địa bàn làng nghề và các khu vực 

khác trong địa bàn thành phố. Sau đó phân loại nhựa phế liệu và bán lại nhựa sau 

phân loại cho các cơ sở kinh doanh khác. 

-  Loại hình 3 (Tái chế sơ cấp): bao gồm các hộ sản xuất tiến hành các 

hoạt động thu mua phế liệu từ các hộ thu gom thứ cấp trên địa bàn làng nghề và 

từ một số cơ sở khác trong thành phố. Sau đó, tiến hành các hoạt động sơ chế 

(phân loại, làm sạch phế liệu, xay nghiền nhựa, phơi khô, tạo hạt). Sản phẩm tạo 

ra cuối cùng của các hộ sản xuất này là các hạt nhựa. Các sản phẩm này sẽ được 

bán lại cho các cơ sở khác chịu trách nhiệm gia công và tạo hình thành các sản 

phẩm khác như: túi nilon, ghế… 
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- Loại hình 4 (Tái chế thứ cấp): bao gồm các hộ sản xuất tiến hành sản 

xuất các sản phẩm nhựa tái chế. Sản phẩm tạo ra cuối cùng của loại hình này là 

các sản phẩm nhựa tái chế hoàn chỉnh gồm: túi nilon, ghế, bàn nhựa, ly, cốc... 

3.1.2. Nhận thức về kinh tế tuần hoàn của một số doanh nghiệp nhựa tại 

khu vực nghiên cứu 

Trong quá trình khảo sát, khi khái niệm kinh tế tuần hoàn không được giải 

thích, một phần lớn các doanh nghiệp (86,7%) báo cáo không triển khai bất kỳ 

hoạt động kinh tế tuần hoàn nào (Hình 3.3 a). Tuy nhiên, sau khi khái niệm được 

trình bày, con số này đã giảm xuống còn 73,3% (Hình 3.3.b). Điều này cho thấy 

nhiều doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ, không quen thuộc với ý 

tưởng về kinh tế tuần hoàn. Các hoạt động tiết kiệm tài nguyên của họ có thể bắt 

nguồn chủ yếu từ mục tiêu giảm chi phí hơn là nỗ lực có ý thức hướng tới tính 

tuần hoàn (Hình 3.3). 

 

Hình 3.3. Tỷ lệ các doanh nghiệp áp dụng thực hành kinh tế tuần hoàn 

Một cuộc khảo sát các doanh nghiệp tại các làng nghề cho thấy tình trạng 

thiếu hụt đáng lo ngại về các hoạt động quản lý môi trường. Hầu hết (73,3% - 

90%) không thực hiện bất kỳ giải pháp nào, trong đó chia sẻ thông tin là hoạt động 

ít được áp dụng nhất (90%). Điều này cho thấy sự miễn cưỡng trong việc chia sẻ 

kiến thức sản xuất và quản lý giữa các doanh nghiệp. Việc thực hiện một phần các 

giải pháp về môi trường cũng bị hạn chế, dao động từ 3% đến 23,3%. Trong khi 

năng lượng tái tạo được áp dụng một phần (23,3%) và các giải pháp sản xuất sạch 

hơn (20%) là những hoạt động phổ biến nhất, thì chúng chủ yếu tập trung vào việc 

tiết kiệm chi phí trong quá trình sản xuất hơn là cam kết về tính bền vững của môi 
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trường. Nhìn chung, việc áp dụng đầy đủ các giải pháp quản lý môi trường vẫn 

rất thấp (0-10%) (Hình 3.4). 

Lưu ý: KAD: Không áp dụng; MP: Áp dụng một phần; HT: Áp dụng đầy đủ 

 

Hình 3.4. Tỷ lệ áp dụng các giải pháp quản lý môi trường của các doanh 

nghiệp trong khu vực nghiên cứu. 

Thêm vào đó, nghiên cứu cũng đã xác định được các đánh giá của doanh nghiệp 

về các tác động của kinh tế tuần hoàn tới doanh nghiệp. Kết quả được biểu diễn 

trong hình 3.5 dưới đây 

Hình 3.5. Biểu đồ tổng hợp Tỉ lệ mức độ ảnh hưởng của từng tác động đối 

với doanh nghiệp 

(KTĐ: Không tác động   TB: Tác động trung bình         TĐC: Tác động cao) 

Có thể thấy, tác động của việc “Giảm chi phí” trong quá trình doanh nghiệp 

thực hiện KTTH đạt “Tác động cao” nhiều nhất. Như vậy, thực hiện KTTH mang 

lại hiệu quả kinh tế lớn nhất trong việc giảm thiểu các loại chi phí mà doanh 

nghiệp cần phải bỏ ra (số tiền vốn). Mức độ tác động “Trung bình” tập trung chủ 
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yếu vào các vấn đề như sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên, mở rộng thị trường 

và thay đổi hình ảnh thương hiệu doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các vấn đề “Không 

tác động” tới doanh nghiệp khi thực hiện KTTH bao gồm cải thiện công tác quản 

lý môi trường và thay đổi hành vi của khách hàng. Đây cũng là hai khó khăn đồng 

thời cũng là hai thử thách mà các doanh nghiệp phải đổi mặt và giải quyết trong 

quá trình thay đổi phương hướng sản xuất theo mô hình kinh tế tuần hoàn. 

Kết quả phỏng vấn đã xác định các chiến lược quan trọng nhất của doanh 

nghiệp để thúc đẩy việc áp dụng nền kinh tế tuần hoàn: một môi trường kinh 

doanh hỗ trợ (đặc biệt là hợp tác thị trường) và các sáng kiến giáo dục (Hình 3.6). 

Điều này phù hợp với nhận thức hiện tại về nền kinh tế tuần hoàn. Vì khái niệm 

này vẫn chưa được hiểu rộng rãi, nên một môi trường thị trường thúc đẩy các hoạt 

động tuần hoàn là rất quan trọng. Ngoài ra, các chính sách giáo dục là điều cần 

thiết để nâng cao nhận thức và thay đổi tư duy giữa các doanh nghiệp và người 

lao động. Sự thay đổi này ưu tiên bảo vệ môi trường bên cạnh các lợi ích kinh tế, 

cuối cùng góp phần tạo nên một nền kinh tế bền vững. 

 

Hình 3.6. Các chiến lược hành động thiết yếu trong việc khuyến khích áp 

dụng nền kinh tế tuần hoàn. 

3.2. Đánh giá hiện trạng thực hiện mô hình kinh tế tuần hoàn trong các 

doanh nghiệp nhựa theo khung ReSOLVE 

3.2.1. Đánh giá hiện trạng thực hiện KTTH của doanh nghiệp 
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Kết quả điều tra, phỏng vấn 30 doanh nghiệp nhựa về việc thực hiện các 

thực hành thuộc 06 nhóm hành động theo khung ReSOLVE được trình bày theo 

hình thức đánh giá điểm trọng số trong bảng 3.1 như sau: 

Bảng 3.1. Thực hành KTTH tại các doanh nghiệp sản xuất nhựa theo 

khung đánh giá ReSOLVE 

Re- 

SOLVE 
Thực hành 

 

Kí 

hiệu 

Điểm 
Điểm 

trung 

bình 

Độ 

lệch 

chuẩn 

σ 

KTT  MTH  ĐTL TUH  Tổng 

Tái tạo 

(Re) 

Có quản lý 

chất thải để 

tái tạo những 

gì có thể 

được sử dụng 

Re1 0 0,8 0,5 0 1,3 

0,6 0,2 

Thực hành 

logistic đảo 

chiều các yếu 

tố đầu vào 

Re2 0 0,3 0,5 0 0,8 

Tạo ra dư 

lượng không 

độc hại trong 

quá trình 

Re3 0 0,1 0 0 0,1 

Sử dụng 

nguyên liệu 

từ các nguồn 

tái tạo 

Re4 0 0,8 0 0 0,8 

Sử dụng năng 

lượng từ các 

nguồn tái tạo 

(sạch). 

Re5 0 0 0 0 0 

Chia sẻ 

(S) 

Thực hiện 

chia sẻ (ô tô, 

phòng ở, tài 

liệu sử dụng 

chuyên 

S1 0 0,1 0 0 0,1 0,3 0,1 
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Re- 

SOLVE 
Thực hành 

 

Kí 

hiệu 

Điểm 
Điểm 

trung 

bình 

Độ 

lệch 

chuẩn 

σ 

KTT  MTH  ĐTL TUH  Tổng 

nghiệp, thiết 

bị...). 

Thực hành 

chia sẻ với 

các công ty 

khác (thiết bị, 

đào tạo, tài 

nguyên, 

nguyên vật 

liệu...) 

S2 0 0,1 0 0 0,1 

Sử dụng các 

sản phẩm cũ 

(đã qua sử 

dụng) 

S3 0 0,5 0,5 0 1 

Kéo dài tuổi 

thọ cho sản 

phẩm với 

thiết kế 

hướng đến sự 

bền bỉ 

S4 0 0,3 0 0 0,3 

Cung cấp 

dịch vụ cho 

thuê, chia sẻ, 

cho thuê và 

nhượng 

quyền 

S5 0 0 0 0 0 

Thực hiện 

phân tích 

vòng đời của 

sản phẩm 

S6 0 0 0 0 0 

Tối ưu 

hoá 

Đầu tư vào 

công nghệ để 
O1 0 0,3 0,2 0 0,5 0,7 0,2 
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Re- 

SOLVE 
Thực hành 

 

Kí 

hiệu 

Điểm 
Điểm 

trung 

bình 

Độ 

lệch 

chuẩn 

σ 

KTT  MTH  ĐTL TUH  Tổng 

(O) tăng hiệu 

suất/hiệu quả 

của sản phẩm 

và thời gian 

sử dụng hữu 

ích của sản 

phẩm 

Đầu tư vào 

công nghệ để 

tối ưu hóa 

việc sử dụng 

tài nguyên và 

giảm phát 

sinh chất thải 

O2 0 0,4 0,5 0 0,9 

Đầu tư vào 

cải tiến liên 

tục 

O3 0 0 0,5 0 0,5 

Tránh/giảm 

phát sinh chất 

thải trong quá 

trình 

O4 0 0,9 0 0 0,9 

Chiến dịch 

tiêu dùng có 

trách nhiệm 

O5 0 1,1 0 0 1,1 

Khuyến 

khích khách 

hàng và nhà 

cung cấp 

giảm tiêu thụ 

O6 0 0 0 0 0 

Sử dụng các 

phương pháp 

sản xuất theo 

O7 0 0,3 0.2 0 0,5 
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Re- 

SOLVE 
Thực hành 

 

Kí 

hiệu 

Điểm 
Điểm 

trung 

bình 

Độ 

lệch 

chuẩn 

σ 

KTT  MTH  ĐTL TUH  Tổng 

hướng sản 

xuất sạch 

hơn, tránh 

phát sinh chất 

thải thông 

qua việc sử 

dụng tối đa 

các yếu tố đầu 

vào 

Thay thế việc 

sử dụng các 

chất độc hại 

O8 0 0,4 0 0 0,4 

Từ chối mua 

bán sản phẩm 

có thành phần 

nguy hiểm 

O9 0 0 0,5 0 0,5 

Từ chối các 

sản phẩm 

hoặc dịch vụ 

từ các công ty 

không tôn 

trọng pháp 

luật về môi 

trường 

O10 0 0,5 0,5 0 1 

Có chu trình 

khép kín sử 

dụng nước 

trong quá 

trình 

O11 0 0.8 0 0.7 1,5 

Có trình độ 

công nghệ 

cao về nghiên 

O12 0 0 0 0 0 
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Re- 

SOLVE 
Thực hành 

 

Kí 

hiệu 

Điểm 
Điểm 

trung 

bình 

Độ 

lệch 

chuẩn 

σ 

KTT  MTH  ĐTL TUH  Tổng 

cứu và phát 

triển 

Tái sử 

dụng, tái 

chế 

(L) 

Thực hành tái 

sử dụng sản 

phẩm 

L1 0 0,7 0,5 0 1,2 

0,5 0,2 

Sử dụng các 

đầu vào có 

thể tái sử 

dụng và/hoặc 

tái chế (ví dụ: 

bao bì). 

L2 0 0,5 0,5 0 1 

Khuyến 

khích tiêu thụ 

các sản phẩm 

tái sử dụng 

L3 0 0,7 0 0 0.7 

Khuyến 

khích giảm 

tiêu thụ sản 

phẩm và tài 

nguyên 

L4 0 0 0,5 0 0,5 

Khuyến 

khích tái chế 

và tân trang 

lại như một 

giải pháp thay 

thế cho việc 

thải bỏ. 

L5 0 0,1 0 0 0,1 

Khuyến 

khích sử dụng 

chất thải để 

sản xuất năng 

lượng. 

L6 0 0 0 0 0 
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Re- 

SOLVE 
Thực hành 

 

Kí 

hiệu 

Điểm 
Điểm 

trung 

bình 

Độ 

lệch 

chuẩn 

σ 

KTT  MTH  ĐTL TUH  Tổng 

Các sản phẩm 

được thiết kế 

có tính đến 

khả năng tái 

sử dụng và tái 

chế. 

L7 0 0 0 0 0 

Thực hành tái 

chế vật liệu 
L8 0 0 0.5 0 0,5 

Thực hiện 

việc khai thác 

các chất từ 

chất thải. 

L9 0 0,4 0 0 0,4 

Số hoá 

(V) 

Thực hành 

phi vật chất 

hóa trong bán 

hàng (sử 

dụng công 

nghệ kỹ thuật 

số). 

V1 0 0,3 0,2 0 0,5 

0,3 0,1 

Thực hành 

phi vật chất 

hóa trong 

mua hàng (sử 

dụng công 

nghệ kỹ thuật 

số). 

V2 0 0,3 0,2 0 0,5 

Sử dụng tài 

nguyên công 

nghệ làm 

giảm việc sử 

dụng văn 

V3 0 0 0 0 0 
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Re- 

SOLVE 
Thực hành 

 

Kí 

hiệu 

Điểm 
Điểm 

trung 

bình 

Độ 

lệch 

chuẩn 

σ 

KTT  MTH  ĐTL TUH  Tổng 

phòng và đi 

lại. 

Sử dụng các 

chiến dịch 

quảng cáo và 

tiếp thị kỹ 

thuật số. 

V4 0 0,3 0 0 0,3 

Cung cấp các 

giải pháp 

dưới dạng 

dịch vụ, hệ 

thống sản 

phẩm-dịch vụ 

V5 0 0 0 0 0 

Trao đổi 

(E) 

Thay thế việc 

sử dụng các 

vật liệu 

không thể tái 

tạo bằng 

những vật 

liệu cao cấp 

hơn. 

E1 0 0 0 0 0 

0,4 0,2 Cập nhật sản 

phẩm/dịch 

vụ. 

E2 0 0,7 0 0 0,7 

Cập nhật các 

công nghệ cũ 

hơn với 

những công 

nghệ hiệu quả 

hơn. 

E3 0 0,4 0 0 0,4 
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Lưu ý: KTT: Không tồn tại; MTH: Mới triển khai; DTL: Đã thiết lập; và TUH: 

Đã tối ưu hóa 

Đánh giá sử dụng hệ thống cho điểm có trọng số được tiến hành dựa trên 

khảo sát và phỏng vấn 30 doanh nghiệp nhựa. Đánh giá việc triển khai các hoạt 

động của doanh nghiệp trong sáu nhóm hành động được xác định theo khuôn khổ 

khung ReSOLVE. Kết quả cho thấy điểm số chung là thấp trong cả sáu nhóm 

hành động, và hầu hết các hoạt động không được triển khai rộng rãi trong các 

doanh nghiệp quy mô nhỏ. Trong số các nhóm hành động, "Optimize" đạt điểm 

trung bình cao nhất (0,7 điểm). Đáng chú ý, hoạt động " Có chu trình khép kín sử 

dụng nước trong quá trình" nhận được điểm số cao nhất trong nhóm này (1,5 

điểm) (Hình 3.7c). 

Có thể thấy rằng các hoạt động của nhóm Optimize-O tập trung vào các 

doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp quy mô lớn. Tất cả các hoạt động này 

đều góp phần làm tăng lợi ích kinh tế cho doanh nghiệp, chẳng hạn như giảm chi 

phí đầu tư vào nguyên liệu đầu vào và giảm chi phí xử lý chất thải đầu ra. Bên 

cạnh đó, việc tiết kiệm tài nguyên và chi phí chủ yếu được thực hiện thông qua 

quy trình tái sử dụng nước (chu trình khép kín của việc sử dụng nước). Tuy nhiên, 

chủ trương “Khuyến khích khách hàng, nhà cung cấp giảm tiêu thụ” của nhóm 

này hoàn toàn không được các doanh nghiệp triển khai vì không muốn giảm lượng 

khách hàng, mất đi khách hàng tiềm năng 
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a. Tái tạo b. Chia sẻ 

  

c. Tối ưu hoá d. Tái chế, tái sử dụng 

  

e. Số hoá f. Trao đổi 

Hình 3.7. Kết quả của sáu nhóm hành động trong khuôn khổ ReSOLVE 

Tiếp theo là "Tối ưu hóa", các hoạt động trong nhóm "Tái tạo-Re" đạt điểm 

trung bình là 0,6 điểm (Hình 3.7a). Nhóm này nhấn mạnh vào quản lý chất thải 

để tái tạo vật liệu và hệ thống nước vòng kín, các hoạt động phù hợp với mong 

muốn tiết kiệm tài nguyên của doanh nghiệp trong quá trình sản xuất và tái chế 
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nhựa. Tuy nhiên, "Sử dụng năng lượng từ các nguồn tái tạo (sạch)" nổi bật là hoạt 

động duy nhất không có (0% áp dụng) trong nhóm này. Các cuộc phỏng vấn cho 

thấy các doanh nghiệp nhận thấy việc chuyển đổi sang năng lượng tái tạo là tốn 

kém và khó quản lý. Như các nghiên cứu trước đây đã chứng minh, hệ thống trao 

đổi thông tin trong hậu cần bị hạn chế trong việc hỗ trợ quá trình chuyển đổi sang 

nền kinh tế tuần hoàn. Luồng hàng hóa, bao gồm cả những luồng liên quan đến 

hậu cần ngược và quản lý chuỗi cung ứng, được quản lý thông qua các dịch vụ 

hậu cần. Thiết kế mạng lưới hiện tại là rào cản đối với việc đạt được các mục tiêu 

của nền kinh tế tuần hoàn và cần phải điều chỉnh để tạo điều kiện chuyển đổi liền 

mạch giữa các phương thức vận tải [56]. 

Nhóm hành động "Loop" (Hình 3.7d) xếp thứ ba với điểm trung bình là 0,5 

điểm. Nhóm này mở rộng việc tái sử dụng các vật liệu thải (Tái sinh - Re) bao 

gồm cả chất thải không hữu cơ hoặc " vật liệu kỹ thuật". Các vật liệu này có thể 

được tái chế hoặc thậm chí là tái sản xuất. "Tái sử dụng sản phẩm" là thực hành 

phổ biến nhất trong nhóm này, ghi điểm tương đối cao là 1,2 điểm, chỉ xếp sau 

thực hành "có chu trình khép kín sử dụng nước trong quá trình" và "quản lý chất 

thải". Điều này làm nổi bật sự hiệu quả về chi phí và sự quan trọng của việc tái sử 

dụng trong việc tiết kiệm nguyên liệu và tăng cường hiệu suất kinh tế. Tuy nhiên, 

hai thực hành trong "Loop" vẫn chưa được thực hiện: "Khuyến khích việc sử dụng 

chất thải để sản xuất năng lượng" và "Thiết kế sản phẩm để tái sử dụng và tái 

chế”. Kết quả khảo sát cho thấy những thực hành này không được ghi điểm do 

khó khăn, chi phí và thách thức trong việc đo lường hiệu quả của chúng. 

Nhóm hành động Trao đổi (E) (Hình 3.7f) nổi bật với việc triển khai tối 

thiểu của nó. Đáng chú ý, 100% cơ sở sản xuất nhựa không tham gia vào "Thay 

thế việc sử dụng các vật liệu không thể tái tạo bằng các vật liệu tiên tiến hơn." 

Điều này cho thấy rằng việc tập trung chủ yếu vào lợi ích kinh tế có thể làm che 

mờ những nỗ lực bảo tồn tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tương tự, một nghiên 

cứu của Rizos và cộng sự đã xác định rằng thiếu kỹ năng trong các doanh nghiệp 

nhỏ và vừa (SMEs) là một rào cản quan trọng đối với việc triển khai nền kinh tế 

vòng tròn. Những doanh nghiệp này thường không nhận biết được lợi ích tiềm 
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năng của việc áp dụng các công nghệ tiên tiến hơn, có thể giảm thiểu tác động 

môi trường và tạo ra tiết kiệm chi phí [57].  

Nhóm hành động Chia sẻ (S) và Số hóa (V) (Hình 3.7b và Hình 3.7e, tương 

ứng) hầu như không được triển khai trong số các nhà sản xuất nhựa. Sự ngần ngại 

này có lẽ bắt nguồn từ văn hóa bảo mật, khi hầu hết các doanh nghiệp do dự không 

chia sẻ thông tin sản xuất nội bộ để tránh thiệt hại tiềm ẩn. Thêm vào đó, 100% 

các công ty không tiến hành "Đánh giá Vòng đời" (LCA). Mặc dù LCA rất quan 

trọng để xác định cơ hội thực hiện một nền kinh tế tuần hoàn, nhưng đây vẫn là 

một khái niệm mới đối với nhiều doanh nghiệp, dẫn đến sự thiếu hụt về việc áp 

dụng. 

3.2.2. Đánh giá tiềm năng thực hiện kinh tế tuần hoàn của các doanh nghiệp 

nhựa 

Nghiên cứu sử dụng phiếu điều tra để đánh giá về tiềm năng thực hiện kinh 

tế tuần hoàn tại các doanh nghiệp được khảo sát. Trong số 22 cơ sở sản xuất không 

thực hiện KTTH, lí do mà những người được phỏng vấn đưa ra được liệt kê theo 

kết quả bảng 3.2 như sau  

Bảng 3.2: Nguyên nhân cơ sở sản xuất không thực hiện KTTH 

Nguyên nhân 
Số câu 

trả lời 
Tỉ lệ 

Thiếu thời gian để lập kế hoạch 7 31,8% 

Khó khăn áp dụng 13 59,1% 

Không có nhu cầu. 21 95,5% 

Không có khuyến khích. 6 27,3% 

Thiếu nhân sự có trình độ 9 40,9% 

Công ty không có bộ phận môi trường. 6 27,3% 

Công ty chưa xác định việc áp dụng nền kinh tế tuần 

hoàn trong chính sách của mình. 
15 68,2% 

Thiếu kiến thức 10 45,5% 

Thiếu đầu tư tài chính 17 77,3% 
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Kết quả cho thấy có tới 95,5% người được phỏng vấn đều không có nhu 

cầu thực hiện KTTH trong quá trình sản xuất, và 77,3% người đưa ra lí do thiếu 

đầu tư tài chính cho việc thực hiện KTTH, bên cạnh đó, 68,2% cơ sở xản xuất 

không xác định việc áp dụng nền kinh tế tuần hoàn trong chính sách của mình. 

Đồng thời cũng có 59,1% cơ sở cảm thấy việc áp dụng KTTH rất khó khăn trong 

lĩnh vực hoạt động của mình. Ngoài ra, một số người cho rằng việc áp dụng KTTH 

không đáng giá, làm hao hụt đầu tư tài chính mà hiệu quả lại không chắc chắn, 

không đáng để đầu tư. 

Theo kết quả phỏng vấn, chỉ có 12 cơ sở trong số 22 cơ sở không áp dụng 

KTTH trả lời rằng sẽ áp dụng KTTH trong tương lai, chiếm 54,54% (Hình 3.9). 

Điều này cho thấy các cơ sở vẫn chưa hoàn toàn nhận thức được tầm quan trọng 

của việc áp dụng KTTH trong quá trình hoạt động, sản xuất. Lí do mà các cơ sở 

sẽ áp dụng KTTH chủ yếu là để mở ra những cơ hội kinh doanh mới (chiếm 

86,4%) và nâng cao sản xuất (chiếm 59,1%). Chỉ có 02 câu trả lời với lí do nhằm 

giảm tác động môi trường (Hình 3.8). Điều này càng chứng minh rằng việc thay 

đổi trong phương pháp sản xuất đều vì mục đích phát triển kinh tế, gia tăng lợi 

nhuận, chứ không phải vì mục đích bảo vệ môi trường.  

 

Hình 3.8: Nguyên nhân các cơ sở sẽ có khả năng áp dụng KTTH trong  
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➢ Lí do thực hiện KTTH và các vấn đề liên quan: 

Đối với 08 cơ sở sản xuất có thực hiện KTTH, lí do chủ yếu mà các cơ sở 

lựa chọn là để tiết kiệm tài nguyên, chẳng hạn như nguyên vật liệu và đầu vào và 

để mở ra những cơ hội kinh doanh mới. Chỉ có 02 câu trả lời cho việc góp phần 

cải thiện công tác quản lý và cũng chỉ có 02 câu trả lời rằng để có trách nhiệm xã 

hội và môi trường nhiều hơn (Hình 3.9).  

 

Hình 3.9: Nguyên nhân các cơ sở sản xuất áp dụng KTTH 

Bên cạnh đó, cũng có 06 người cho rằng áp dụng KTTH để tuân thủ pháp luật về 

môi trường. Chứng tỏ rằng các cơ sở sản xuất vẫn nhận thức được tầm quan trọng 

của pháp luật trong việc bảo vệ môi trường đối với lĩnh vực sản xuất nhựa. Tuy 

nhiên nhận thức về vấn đề này vẫn chưa hoàn toàn đầy đủ và tuyệt đối. 

Nhận xét : 

Hiện nay, các hoạt động đầu tư thực hiện KTTH có thể nhận được các ưu đãi 

tương tự như các hoạt động bảo vệ môi trường. Mặc dù đã có rất nhiều các chính 

sách ưu đãi chủ yếu gồm có một số chính sách như miễn, giảm thuế; cho vay với 

lãi suất ưu đãi; hỗ trợ giải phóng mặt bằng, trợ giá sản phẩm... Nhà nước ban hành 

các ưu đãi thuế cho các hoạt động công nghiệp thúc đẩy phát triển của nền KTTH 

thông qua việc miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp; giảm hoặc áp dụng mức 

thuế suất thấp thuế tiêu thụ đặc biệt đối với mặt hàng liên quan đến bảo vệ môi 

trường; miễn giảm thuế xuất - khẩu, thuế giá trị gia tăng đối với những sản phẩm 

sản xuất là tài nguyên, khoáng sản khai thác chưa chế biến... Tuy nhiên, các chính 

sách thúc đẩy KTHH dành riêng cho ngành nhựa, đặc biệt là tái chế nhựa quy mô 

làng nghề gần như chưa có và không được người dân tiếp cận. Do đó, hầu hết các 

12.50%

0%

25% 25%

62.50%

100%

62.50%

75%

12.50%

0%

100%

25%

0.00%

20.00%

40.00%

60.00%

80.00%

100.00%

120.00%

Để đáp 

ứng các 

yêu cầu 
của nhà 

cung cấp 

và/hoặc 
khách 

hàng

Đáp ứng 

yêu cầu 

của cổ 
đông

Góp phần 

hoàn 

thiện 
công tác 

quản lý

Để có 

trách 

nhiệm xã 
hội và 

môi 

trường 
nhiều 

hơn

Góp phần 

nâng cao 

sản xuất

Để tiết 

kiệm tài 

nguyên, 
chẳng 

hạn như 

nguyên 
vật liệu 

và đầu 

vào

Tìm kiếm 

sự khác 

biệt hóa 
thị 

trường

Tuân thủ 

pháp luật 

về môi 
trường

Để giảm 

tác động 

môi 
trường

Để soạn 

chiến 

lược tiếp 
thị

Để mở ra 

những cơ 

hội kinh 
doanh 

mới

Để đạt 

chứng 

nhận về 
môi 

trường



 
 

59 

doanh nghiệp nhựa đều cho rằng sẽ không phát triển theo hướng tham gia các hoạt 

động nhằm thực hiện KTTH do không có khuyến khích và không có nhu cầu. 

3.2.3. Đánh giá chung về hiện trạng và tiềm năng trong thực hiện KTTH của 

doanh nghiệp nhựa  

Mặc dù Việt Nam đang từng bước chuyển đổi sang nền kinh tế tuần hoàn, việc tái 

chế nhựa, đặc biệt tại các làng nghề như Minh Khai và Phan Bôi, vẫn còn nhiều 

hạn chế. Các cơ sở tái chế thường tập trung vào lợi nhuận trước mắt, dẫn đến việc 

xả thải trực tiếp ra môi trường, gây ô nhiễm nghiêm trọng. Điều này trái ngược 

với mục tiêu phát triển bền vững của nền kinh tế tuần hoàn. 

Các chuyên gia cho rằng, tái chế nhựa là một hoạt động quan trọng để thúc đẩy 

kinh tế tuần hoàn, nhưng thực tế cho thấy, việc thiếu ý thức về bảo vệ môi trường 

và quản lý chất thải hiệu quả đang cản trở quá trình này. Việc đổ lỗi cho cơ sở thu 

gom chất thải rắn là không hoàn toàn chính xác, vì vấn đề cốt lõi nằm ở ý thức và 

trách nhiệm của tất cả các bên liên quan, từ các cơ sở sản xuất đến chính quyền 

địa phương. 

Nghiên cứu sử dụng phương pháp phân tích SWOT để phân tích điểm 

mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức trong thực hiện KTTH của doanh nghiệp 

nhựa. Dựa vào khảo sát doanh nghiệp và đánh giá thực hành nền kinh tế tuần 

hoàn, dưới đây là một số nhận xét chung về việc sản xuất nhựa và thực hành tái 

chế trong khu vực nghiên cứu.Kết quả được tổng hợp trong bảng 3.3. 

Bảng 3.3. Phân tích SWOT cho các doanh nghệp nhựa 

Điểm mạnh (S) 

- Tái chế và sản xuất sản phẩm nhựa 

diễn ra tập trung tại các làng nghề.  

- Nguồn lao động dồi dào, chi phí lao 

động thấp.  

- Có hệ thống thu gom và tái chế riêng.  

- Thị trường tái chế lớn.  

- Sở hữu một lực lượng lao động tay 

nghề và tiềm năng tạo ra giá trị từ chất 

thải 

Điểm yếu (W) 

- Chưa tiếp cận được các quy 

định/chính sách/hướng dẫn thực hành 

cho ngành công nghiệp nhựa.  

- Công nghệ tái chế không hiện đại, 

đặc biệt là đối với các doanh nghiệp 

nhỏ; gặp khó khăn trong việc đầu tư 

cho sự thay đổi công nghệ.  

- Nguyên liệu chính đa phần được 

nhập khẩu từ nước ngoài.  

- Ý thức kinh doanh về chất thải nhựa 

và tái chế chưa đầy đủ. 

Cơ hội (O) Thách thức (T) 
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- Chính phủ và nhà nước chú trọng và 

thúc đẩy việc thực thi nền kinh tế vòng 

tròn thông qua các quy định được 

codified trong các tài liệu pháp lý.  

- Khuyến khích và có cơ chế khuyến 

khích doanh nghiệp thực thi nền kinh 

tế vòng tròn.  

- Ngành công nghiệp nhựa là một 

trong những ngành công nghiệp có 

tiềm năng tự nhiên phù hợp để thực thi 

nền kinh tế vòng tròn. 

- Tài liệu hướng dẫn thực hành kinh 

tế tuần hoàn cho ngành công nghiệp 

nhựa hiện vẫn chưa có  

- Các doanh nghiệp không sẵn lòng 

chuyển đổi/sử dụng năng lượng tái 

tạo.  

- Quy mô của các doanh nghiệp 

thường là trung bình và nhỏ, nên họ 

có hạn chế truy cập vào thông tin và 

ý chí đầu tư/cải thiện công nghệ sản 

xuất 

Các rào cản trong việc triển khai nền kinh tế tuần hoàn trong các doanh 

nghiệp nhựa được xác định trong nghiên cứu này tương đồng với các kết quả từ 

các nghiên cứu khác. Ví dụ, một nghiên cứu của tác giả Jaeger và đồng nghiệp đã 

nêu rõ một số thách thức mà các doanh nghiệp nhựa đối mặt, bao gồm chất lượng 

vật liệu tái chế, sự phức tạp của chuỗi cung ứng, vấn đề phối hợp giữa các công 

ty, thiết kế sản phẩm và hạn chế sản xuất, khó khăn trong việc tháo dỡ sản phẩm 

và chi phí đầu tư ban đầu cao[58]. 

3.3. Đề xuất giải pháp thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong các doanh nghiệp 

nhựa 

Thông qua kết quả nghiên cứu và thảo luận có thể thấy, hiện nay nhóm thực 

hành Tối ưu hóa (O), Tái Tạo (Re) và Tái chế, tái sử dụng (L) là 03 thực hành 

được các doanh nghiệp chú trọng thực hiện. Đối với 03 nhóm thực hành còn lại, 

bao gồm Trao đổi (E), Chia sẻ (S) và Số hóa (V) được các doanh nghiệp thực hiện 

ít hơn, có trường hợp hoàn toàn không thực hiện.  

          Theo kết quả đánh giá mức độ triển khai các giải pháp kinh tế tuần hoàn 

(CE) theo khung ReSOLVE, rõ ràng là hầu hết các doanh nghiệp sản xuất nhựa ở 

các làng nghề chưa áp dụng các thực hành kinh tế tuần hoàn. Mặc dù có các chính 

sách và quy định pháp lý hiện hành nhằm thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang kinh 

tế tuần hoàn, nhưng vẫn cần có các quy định phụ luật chi tiết hơn để cung cấp 

hướng dẫn cụ thể cho các ngành công nghiệp và doanh nghiệp khác nhau.  

          Điều này bao gồm các cơ chế khuyến khích được định rõ, quy trình thực 

hiện và tiêu chí đánh giá. Các tiêu chuẩn tái chế không nhất quán và cơ sở hạ tầng 

tạo ra rào cản đối với hệ thống kinh tế tuần hoàn hiệu quả.  
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Do đó, dựa trên tình hình thực tiễn của việc áp dụng CE tại các làng nghề 

tái chế nhựa và việc triển khai CE ở Việt Nam, nghiên cứu này đề xuất một số 

giải pháp nhằm thúc đẩy quá trình triển khai CE cho ngành công nghiệp nhựa, đặc 

biệt là cho các doanh nghiệp nhựa ở các làng nghề. 

Do đó, cần có những biện pháp duy trì thực hiện O – Re –L đối với doanh 

nghiệp quy mô lớn, và biện pháp để các doanh nghiệp quy mô nhỏ có thể tiếp cận. 

Bên cạnh đó, cần có chiến lược nâng cao khả năng tiếp cận và thực hiện 03 nhóm 

thực hành E – S – V trong tất cả các doanh nghiệp. Từ đó, một số đề xuất các giải 

pháp được đưa ra như sau: 

Các giải pháp để duy trì việc triển khai hệ thống O - Re - L cho các doanh 

nghiệp quy mô lớn 

Một khung pháp lý rõ ràng, từ các nguyên tắc của Đảng đến các luật lệ và 

chính sách quốc gia, là điều cần thiết để hỗ trợ việc phát triển nền kinh tế vòng 

tròn, đặc biệt là trong ngành công nghiệp nhựa. Khung này nên được bổ sung bởi 

một trang web chính thức cung cấp các mô hình dễ tiếp cận cho các thực hành 

kinh tế vòng tròn. Trang web này có thể giúp các nhà sản xuất nhựa thực hiện các 

lựa chọn có trách nhiệm với môi trường bằng cách cung cấp thông tin về tiết kiệm 

năng lượng và nhiên liệu, sử dụng nguồn năng lượng tái tạo và giảm thiểu khí 

thải. Phương pháp tiếp cận hai mặt - xác lập một nền tảng pháp lý và cung cấp 

hướng dẫn thực tiễn - sẽ thúc đẩy quá trình chuyển đổi sang một nền kinh tế nhựa 

vòng tròn. Các doanh nghiệp lớn thông thường có quyền truy cập thông tin và 

công nghệ tốt hơn so với các doanh nghiệp nhỏ. Để giải quyết những khoảng cách 

phát hiện trong các thực hành Re - O - L, các giải pháp sau được đề xuất cho nhóm 

này: i) Tái sinh: Đổi mới công nghệ tái chế, sử dụng năng lượng tái tạo để giảm 

thiểu khí thải môi trường và nâng cao chất lượng sản phẩm tái chế để cải thiện 

tính cạnh tranh của chúng; ii) Tái chế, tái sử dụng: Mở rộng vòng đời của sản 

phẩm nhựa thông qua thiết kế lại, tạo điều kiện thu hồi, sử dụng lại và tái chế sản 

phẩm đã qua sử dụng; iii) Tối ưu hóa: Sử dụng ít quy trình sản xuất độc hại hơn 

và thúc đẩy sự tiêu thụ giảm đi. 

Phương pháp O - Re - L tiếp cận giải pháp cho doanh nghiệp quy mô 

nhỏ:  

Các doanh nghiệp nhỏ thường cần nhiều thời gian hơn để chuyển đổi sang 

một nền kinh tế vòng tròn. Để bắt đầu, chúng ta nên khởi động một chiến dịch 



 
 

62 

giáo dục để tăng cường nhận thức và hiểu biết về nền kinh tế vòng tròn và lợi ích 

của nó đối với nhóm này.  

Sau đó, việc hướng dẫn cách chuyển đổi là cần thiết, giúp các doanh nghiệp 

này xác định vị trí của mình trong chuỗi cung ứng nhựa và tái chế và triển khai 

các chiến lược phù hợp. Hỗ trợ từ chính phủ giúp truy cập vốn, cơ sở sản xuất phù 

hợp và công nghệ sản xuất và tái chế tiên tiến. Một con đường toàn diện, đa mặt 

là cần thiết để hiệu quả thúc đẩy sự chuyển đổi sang nền kinh tế vòng tròn cho các 

doanh nghiệp nhựa, đặc biệt là các doanh nghiệp quy mô nhỏ. 

- Giải pháp để nâng cao khả năng tiếp cận và triển khai E - S - V trong 

tất cả các doanh nghiệp quy mô  

 Phân tích về các hoạt động E - S - V trên đây cho thấy hầu hết các doanh 

nghiệp chưa triển khai các giải pháp này. Do đó, nghiên cứu này đề xuất một số 

chiến lược để thúc đẩy việc áp dụng E - S - V. Đối với yếu tố Trao đổi, một quá 

trình chuyển đổi thành công đến một nền kinh tế nhựa vòng tròn yêu cầu một 

phương pháp toàn diện bao gồm chính sách, nhận thức công chúng và đổi mới 

công nghệ. Đầu tiên, các doanh nghiệp nên hiện đại hóa công nghệ sản xuất bằng 

cách thay thế các vật liệu không tái tạo bằng các giải pháp tiên tiến khác và khuyến 

khích nghiên cứu và phát triển các công nghệ sản xuất hỗ trợ sản phẩm phân hủy 

sinh học, tái sử dụng và thân thiện với môi trường. Việc chia sẻ nhiều hơn trong 

chuỗi cung ứng nhựa là rất quan trọng để triển khai hành động Chia sẻ của khung 

thức ReSOLVE. Điều này bao gồm việc chia sẻ tài sản (ví dụ: xe hơi, phòng, thiết 

bị chuyên nghiệp, thiết bị gia đình) hoặc nguồn lực (ví dụ: thiết bị, đào tạo, nguyên 

liệu) giữa các doanh nghiệp. 

Về phần yếu tố số hóa, việc tích hợp công nghệ thông tin vào hoạt động 

sản xuất và kinh doanh là rất quan trọng. Điều này bao gồm việc sử dụng công 

nghệ để giảm diện tích văn phòng và di chuyển, sử dụng chiến dịch tiếp thị kỹ 

thuật số và cung cấp các giải pháp dựa trên dịch vụ.  

Việc triển khai các chiến lược E - S - V này đòi hỏi một khung pháp lý rõ 

ràng với hướng dẫn chi tiết. Khung pháp lý này nên bao gồm các quy định chung 

về nền kinh tế tròn và về trách nhiệm cụ thể trong triển khai, các biện pháp khuyến 

khích để thúc đẩy việc áp dụng và các công cụ kinh tế để bảo vệ môi trường.  

Việc thúc đẩy đối tác công tư là rất quan trọng để nâng cao nhận thức của 

doanh nghiệp nhựa về tầm quan trọng của các nguyên tắc kinh tế tuần hoàn. 
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KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Kết luận 

Một nghiên cứu toàn diện đã được tiến hành để đánh giá tính áp dụng của 

khung ReSOLVE trong bối cảnh các doanh nghiệp nhựa hoạt động tại các làng 

nghề. Để đánh giá tình trạng hiện tại và tiềm năng cải thiện của các hoạt động 

kinh tế vòng tròn, một phương pháp điểm số có trọng số trên thang điểm 10 được 

sử dụng. Các kết quả cho thấy mức độ áp dụng các nguyên tắc kinh tế vòng tròn 

ở mức thấp trong hầu hết các doanh nghiệp. Đáng chú ý, hạng mục "Tối ưu" đã 

thể hiện hiệu suất cao nhất với điểm số là 0,7, trong khi các hạng mục "Chia sẻ" 

và "Số hóa" thể hiện mức độ thực hiện thấp nhất. Một phân tích SWOT đã được 

thực hiện để hiểu sâu hơn về các yếu tố ảnh hưởng đến việc áp dụng kinh tế vòng 

tròn, xác định các điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và mối đe dọa của các doanh 

nghiệp. Làng nghề nhựa tự hào có một lực lượng lao động có kỹ năng và tiềm 

năng để tạo ra giá trị từ chất thải. Tuy nhiên, kiến thức hạn chế về nguyên tắc kinh 

tế vòng tròn, cơ sở hạ tầng không đủ và sự nhận thức tiêu cực của công chúng tạo 

ra những thách thức. Cơ hội xuất phát từ sự quan tâm và khuyến khích của chính 

phủ và nhà nước đối với kinh tế vòng tròn thông qua các quy định hóa hình thức. 

Mối đe dọa bao gồm việc truy cập vào thông tin bị hạn chế và sự miễn cưỡng 

trong việc đầu tư hoặc cải thiện công nghệ sản xuất. Dựa trên những hiểu biết này, 

nghiên cứu đề xuất các khuyến nghị cụ thể để thúc đẩy tích hợp các thực tiễn vòng 

tròn trong khu vực nghiên cứu. Các nỗ lực trong tương lai đòi hỏi sự tham gia của 

chính phủ, các cơ quan, tổ chức phi chính phủ và doanh nghiệp trong việc thúc 

đẩy việc thực hiện kinh tế tuần hoàn trong các doanh nghiệp làng nghề nhựa. 
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Kiến nghị 

Do thời gian còn hạn chế nên đề tài chưa đánh giá được hiện trạng và tiềm 

năng thực hiện kinh tế tuần hoàn cho nhiều doanh nghiệp sản xuất nhựa. Trong 

thời gian tới nghiên cứu có thể mở rộng đối tượng và phạm vi nghiên cứu. Đồng 

thời kết hợp công cụ ReSOLVE với các công cụ khác để làm rõ hơn về hiện trạng 

và tiềm năng thực hiện kinh tế tuần hoàn cho doanh nghiệp sản xuất nhựa.  
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PHỤ LỤC 

PHỤ LỤC I: MỘT SỐ HÌNH ẢNH KHẢO SÁT 
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PHỤ LỤC 2. MẪU PHIẾU ĐIỀU TRA, KHẢO SÁT 

PHỎNG VẤN Ý KIẾN CƠ SỞ SẢN XUẤT 

VỀ VIỆC ÁP DỤNG KINH TẾ TUẦN HOÀN (KTTH) 

1. Tên công ty/đơn vị  

2. Địa chỉ  

3. Tên người trả lời   

4. Chức vụ/lĩnh vực  

5. Điện thoại/Email  

GIỚI THIỆU 

Kính chào quý Ông/bà! 

Trước hết, chúng tôi xin được cảm ơn quý Ông/bà đã dành thời gian cho buổi phỏng 

vấn này. Chúng tôi đang tiến hành cuộc khảo sát ý kiến doanh nghiệp ngành nhựa 

nhằm tìm hiểu về việc áp dụng kinh tế tuần hoàn tại quý công ty. Thông tin về 

người/công ty được phỏng vấn sẽ được bảo mật và không được chia sẻ với bất cứ ai. 

Trân trọng cảm ơn quý Ông/bà.  

Lưu ý: Ông/Bà có thể chọn không trả lời các câu hỏi mà mình cảm thấy không muốn 

trả lời vì ảnh hưởng đến thông tin nội bộ của công ty. 

THÔNG TIN CHUNG  

1. Loại hình doanh nghiệp 

(FDI, Cổ phần, TNHH…) 

☐ Cổ phần        ☐ FDI        

☐ TNHH          ☐ Khác…………..          

2. Số vốn đăng ký kinh doanh  

3. Số lượng lao động  

4. Sản phẩm chính  

5. Công suất sản xuất (số lượng đơn 

vị sản phầm/thời gian) 
 

6. Năm thành lập  

7. Các thị trường chính  Tỉ lệ %  

Trong nước  

Nước ngoài  

 

I. CÁC VẤN ĐỀ VỀ MÔI TRƯỜNG  

Ông/bà cho biết công ty mình có bộ phận về môi trường không?                                                                     
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 Có        Không 

Nếu câu trả lời là không, ông/bà vui lòng cho biết vì sao không có bộ phận môi 

trường? Đã có bất kỳ nỗ lực thực hiện? Quá trình này như thế nào? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

I.1. BỘ PHẬN MÔI TRƯỜNG  

Câu 1. Có bao nhiêu nhân viên của công ty đảm nhiệm lĩnh vực 

này?............................. 

Câu 2. Bộ phận này đã hoạt động được bao nhiêu năm? 

.................................................. 

Câu 3. Bộ phận này có phục vụ tất cả các khía cạnh/lĩnh vực môi trường của công ty 

không? 

 Có      Không 

Câu 4. Những hoạt động nào được thực hiện trong bộ phận này? 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

II. THỰC HÀNH QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG 

Câu 1: Có thực hành nào đang được phát triển liên quan đến quản lý môi trường 

không? 

 Có       Không 

Câu 2: Liên quan đến các chiến lược quản lý liên quan đến môi trường được liệt kê 

bên dưới, ông/bà hãy đánh dấu vào tùy chọn phản ánh đúng nhất mức độ sử dụng của 

công ty. 

Tùy chọn phản hồi: Không áp dụng (KAD), Áp dụng một phần (MP), Áp dụng hoàn 

toàn (HT) 

STT Chiến lược quản lý 
Phản hồi 

KAD MP HT 

1 
Hệ thống quản lý môi trường (EMS): cấu trúc cho phép 

đánh giá và kiểm soát các tác động môi trường 

   

2 
Sử dụng năng lượng tái tạo: năng lượng mặt trời, gió, sinh 

khối, v.v... 

   

3 

Các phương pháp sản xuất theo hướng sản xuất sạch hơn, 

tránh phát sinh chất thải nhờ sử dụng tối đa các yếu tố đầu 

vào 

   

4 Đầu tư cải tiến liên tục, đổi mới công nghệ    

5 
Xử lý chất thải rắn, lỏng, khí phát sinh trong quá trình 

tuân thủ quy định của pháp luật 

   

6 
Chia sẻ với các công ty khác (thiết bị, đào tạo, tài nguyên, 

nguyên vật liệu...) 
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STT Chiến lược quản lý 
Phản hồi 

KAD MP HT 

7 

Quản lý chất thải được tạo ra trong quy trình (từ chối, 

giảm thiểu, tái sử dụng/bán lại, sửa chữa, làm mới/tu bổ 

lại, tái sản xuất, tái sử dụng với chức năng hoặc mục đích 

mới, tái chế, thu hồi năng lượng, tái khai thác tài nguyên) 

   

8 Logistic đảo chiều các sản phẩm sản xuất    

9 
Giải pháp dưới dạng dịch vụ, hệ thống sản phẩm-dịch vụ 

(ví dụ: bán công dụng thay vì sản phẩm) 

   

10 
Thiết kế sinh thái: phát triển các sản phẩm bền vững thông 

qua thay đổi công nghệ và vật liệu 

   

11 

Đánh giá vòng đời (LCA): nghiên cứu các khía cạnh và 

tác động môi trường tiềm ẩn liên quan đến sản phẩm trong 

suốt chu kỳ của nó 

   

 

III. KIẾN THỨC VỀ KHÁI NIỆM KINH TẾ TUẦN HOÀN 

Câu 1: Xem xét kiến thức hiện tại của mình, ông/bà có nghĩ rằng mình hiểu khái niệm 

về nền kinh tế tuần hoàn? 

 Có       Không 

Câu 2: Xem xét kiến thức hiện tại của mình, theo ý kiến của ông/bà các khái niệm và 

thực hành của nền kinh tế tuần hoàn được áp dụng trong công ty mình không? 

 Không, không có khái niệm kinh tế tuần hoàn nào được áp dụng trong công 

ty 

 Có, nhưng rất ít 

 Có, một phần và trong một số lĩnh vực nhiều hơn những lĩnh vực khác 

 Có, hoàn toàn trong tất cả các lĩnh vực của công ty 

Câu 3: Trong phần này, một đoạn văn bản và video ngắn sẽ được trình bày về khái 

niệm nền kinh tế tuần hoàn và ông/bà sẽ trả lời các câu hỏi về chủ đề này. 

Ông/bà vui lòng đọc văn bản ngắn này và xem một đoạn video ngắn (kéo dài khoảng 3 

phút) được chỉ ra ở cuối văn bản này để hiểu nền kinh tế tuần hoàn là gì. Khái niệm 

kinh tế tuần hoàn dựa trên dòng chảy tự nhiên, trong đó chất thải là cơ sở cho sự 

xuất hiện của các sản phẩm mới. Vật liệu có thể được sửa chữa, tái sử dụng, tân 

trang lại hoặc đưa lại vào các quy trình mới thay vì bị vứt bỏ. Nền kinh tế tuần 

hoàn trái ngược với phương pháp kinh tế tuyến tính, trong đó dòng chảy là “lấy-làm-sử 

dụng-bỏ đi”, với sự phụ thuộc cao vào các nguồn tài nguyên hữu hạn. Trong Cradle to 

Cradle, 2002, William McDonough và Michael Braungart xác định 3 nguyên tắc thiết 

kế làm nền tảng cho sự phát triển toàn cầu của khái niệm kinh tế tuần 

hoàn. (1) Chất thải là chất dinh dưỡng: chất thải trở thành đầu vào cho 

các quy trình mới và các sản phẩm cũng như hệ thống được thiết kế 

với hiểu biết rằng mỗi vật liệu đều có giá trị phù hợp và được thu hồi 

vào cuối mỗi chu kỳ sử dụng. (2) Năng lượng sạch và tái tạo: sử dụng 
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năng lượng hiệu quả (giảm thiểu tiêu thụ và giảm thiểu tác động). (3) Tôn vinh sự đa 

dạng: thay vì áp đặt một mô hình duy nhất, thiết kế tuần hoàn có khả năng làm phong 

phú thêm việc cung cấp các sản phẩm và dịch vụ được thiết kế dựa trên đặc thù và nhu 

cầu của từng đối tượng hoặc địa điểm. Một nguồn tài liệu tuyệt vời để hiểu các nguyên 

tắc cơ bản của nền kinh tế tuần hoàn là video hoạt hình “Rethinking Progress: Circular 

Economy” 

Video link: https://www.youtube.com/watch?v=zCRKvDyyHmI  

Sau khi đọc văn bản và xem video làm rõ kinh tế tuần hoàn là gì, theo ông/bà, 

các khái niệm và thực hành của nền kinh tế tuần hoàn được áp dụng tại công ty của 

mình là gì? 

 Không, không có khái niệm kinh tế tuần hoàn nào được áp dụng trong công 

ty 

 Có, nhưng rất ít 

 Có, một phần và trong một số lĩnh vực nhiều hơn những lĩnh vực khác 

 Có, hoàn toàn trong tất cả các lĩnh vực của công ty 

 

III.1 - CÁC CÔNG TY KHÔNG ÁP DỤNG KHÁI NIỆM KINH TẾ TUẦN 

HOÀN  

Trong phần này, ông/bà sẽ trả lời 03 câu hỏi về lý do không áp dụng và khả năng 

tương lai của nền kinh tế tuần hoàn trong công ty. 

Câu 1: Theo ông/bà, những lý do nào có thể biện minh cho việc không áp dụng KTTH 

tại công ty? (ông/bà có thể đánh dấu vào một hoặc nhiều tùy chọn) 

 Thiếu thời gian để lập kế hoạch 

 Khó khăn áp dụng 

 Không có nhu cầu. 

 Không có khuyến khích. 

 Thiếu nhân sự có trình độ 

 Công ty không có bộ phận môi trường. 

 Công ty chưa xác định việc áp dụng nền kinh tế tuần hoàn trong chính sách 

của mình. 

 Thiếu kiến thức 

 Thiếu đầu tư tài chính 

Nếu có thể, xin vui lòng để lại một lời giải thích bổ sung về việc không áp dụng nền 

kinh tế tuần hoàn trong công ty: 

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................

...........................................................................................................................................  

 

Câu 2: Theo ông/bà, ông/bà có nghĩ rằng các thực hành kinh tế tuần hoàn có thể được 

áp dụng trong tương lai không? 

 Có       Không 
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Câu 3: Lý do nào sau đây sẽ khiến công ty áp dụng khái niệm kinh tế tuần hoàn trong 

tương lai? (ông/bà có thể đánh dấu vào một hoặc nhiều tùy chọn) 

 Để đáp ứng các yêu cầu của nhà cung cấp và/hoặc khách hàng 

 Đáp ứng yêu cầu của cổ đông 

 Góp phần hoàn thiện công tác quản lý 

 Để có trách nhiệm xã hội và môi trường nhiều hơn 

 Góp phần nâng cao sản xuất 

 Để tiết kiệm tài nguyên, chẳng hạn như nguyên vật liệu và đầu vào 

 Tìm kiếm sự khác biệt hóa thị trường 

 Tuân thủ pháp luật về môi trường 

 Để giảm tác động môi trường 

 Để soạn chiến lược tiếp thị 

 Để mở ra những cơ hội kinh doanh mới 

 Để đạt chứng nhận về môi trường 

 

III.2. CÁC CÔNG TY ÁP DỤNG CÁC KHÁI NIỆM VỀ KINH TẾ TUẦN 

HOÀN  

Trong phần này, ông/bà sẽ trả lời 08 câu hỏi về ứng dụng của nền kinh tế tuần hoàn, 

mức độ thực hiện, tác động, khó khăn và lợi ích thu được. 

Câu 1: Về mức độ tuân thủ các thực hành của nền kinh tế tuần hoàn đề cập đến Tái tạo 

- Chia sẻ - Tối ưu hóa - Tái chế, tái sử dụng - Số hoá - Trao đổi, ông/bà vui lòng kiểm 

tra các mục bên dưới dựa trên mức độ thiết lập trong công ty của mình: Không tồn tại 

(KTT); Mới thực hiện (MTH); Đã thành lập (ĐTL); Đã thành lập và tối ưu hóa 

(TUH) 

KTT: công ty chưa/không thực hiện thực hành này 

MTH: công ty chỉ mới thực hiện trong vòng 1-2 năm thực hành này 

ĐTL: công ty đã thực hiện thực hành này > 2 năm 

TUH: công ty không thể cải thiện/cải tiến hơn thực hành này 

Ghi chú: phần này nếu được ông/bà vui lòng nêu thêm các con số mà công ty mình 

đang thực hiện được hoặc nêu rõ hơn thực hành công ty áp dụng. 
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ReSOLVE Mô tả hành động 
Mức độ thực hiện Ghi chú 

KTT MTH ĐTL TUH  
R

eg
en

er
at

e
 Có quản lý chất thải để tái tạo những gì có thể được sử dụng      

Thực hành logistic đảo chiều các yếu tố đầu vào      

Tạo ra dư lượng không độc hại trong quá trình       

Sử dụng nguyên liệu từ các nguồn tái tạo      

Sử dụng năng lượng từ các nguồn tái tạo (sạch)      

S
h

ar
e 

Thực hiện chia sẻ (ô tô, phòng ở, tài liệu sử dụng chuyên 

nghiệp, thiết bị, v.v...). 

     

Thực hành chia sẻ với các công ty khác (thiết bị, đào tạo, tài 

nguyên, nguyên vật liệu, v.v...) 

     

Sử dụng các sản phẩm cũ (đã qua sử dụng)      

Kéo dài tuổi thọ cho sản phẩm với thiết kế hướng đến sự bền 

bỉ 

     

Cung cấp dịch vụ cho thuê, chia sẻ, cho thuê và nhượng 

quyền 

     

Thực hiện phân tích vòng đời của sản phẩm      

O
p

ti
m

iz
e 

Đầu tư vào công nghệ để tăng hiệu suất/hiệu quả của sản 

phẩm và thời gian sử dụng hữu ích của sản phẩm 

     

Đầu tư vào công nghệ để tối ưu hóa việc sử dụng tài nguyên 

và giảm phát sinh chất thải 

     

Đầu tư vào cải tiến liên tục      

Tránh/giảm phát sinh chất thải trong quá trình      

Chiến dịch tiêu dùng có lương tâm      

Khuyến khích khách hàng và nhà cung cấp giảm tiêu thụ      

Sử dụng các phương pháp sản xuất theo hướng sản xuất sạch 

hơn, tránh phát sinh chất thải thông qua việc sử dụng tối đa 

các yếu tố đầu vào 
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ReSOLVE Mô tả hành động 
Mức độ thực hiện Ghi chú 

KTT MTH ĐTL TUH  

Thay thế việc sử dụng các chất độc hại      

Từ chối mua bán sản phẩm có thành phần nguy hiểm      

Từ chối các sản phẩm hoặc dịch vụ từ các công ty không tôn 

trọng pháp luật về môi trường 

     

Có chu trình khép kín sử dụng nước trong quá trình      

Có trình độ công nghệ cao về nghiên cứu và phát triển      

L
o

o
p

 

Thực hành tái sử dụng sản phẩm      

Sử dụng các đầu vào có thể tái sử dụng và/hoặc tái chế      

Khuyến khích tiêu thụ các sản phẩm tái sử dụng      

Khuyến khích giảm tiêu thụ sản phẩm và tài nguyên      

Khuyến khích tái chế và tân trang lại như một giải pháp thay 

thế cho việc thải bỏ. 

     

Khuyến khích sử dụng chất thải để sản xuất năng lượng.      

Các sản phẩm được thiết kế có tính đến khả năng tái sử dụng 

và tái chế. 

     

Thực hành tái chế vật liệu      

Thực hiện việc khai thác các chất từ chất thải.      

V
ir

tu
al

iz
e 

Thực hành phi vật chất hóa trong bán hàng (sử dụng công 

nghệ kỹ thuật số). 

     

Thực hành phi vật chất hóa trong mua hàng (sử dụng công 

nghệ kỹ thuật số). 

     

Sử dụng tài nguyên công nghệ làm giảm việc sử dụng văn 

phòng và đi lại. 

     

Sử dụng các chiến dịch quảng cáo và tiếp thị kỹ thuật số.      

Cung cấp các giải pháp dưới dạng dịch vụ, hệ thống sản 

phẩm-dịch vụ 
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ReSOLVE Mô tả hành động 
Mức độ thực hiện Ghi chú 

KTT MTH ĐTL TUH  
E

x
ch

an
g

e 

Thay thế việc sử dụng các vật liệu không thể tái tạo bằng 

những vật liệu cao cấp hơn. 

     

Cập nhật sản phẩm/dịch vụ.      

Cập nhật các công nghệ cũ hơn với những công nghệ hiệu 

quả hơn. 

     

 

Khác: Trong trường hợp công ty mình thực hiện các thực hành liên quan nhưng không được liệt kê ở trên, ông/bà vui lòng nêu ra giúp và cho biết 

mức độ thực hiện cũng như chỉ tiêu đi kèm. 

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................

.............................................................................................................................................................................................................................................



 
 

Câu 2: Những lý do chính khiến công ty sử dụng các khái niệm về nền kinh tế tuần 

hoàn là gì? (ông/bà có thể đánh dấu vào một hoặc nhiều tùy chọn) 

 Để đáp ứng các yêu cầu của nhà cung cấp và/hoặc khách hàng. 

 Đáp ứng yêu cầu của cổ đông. 

 Để góp phần cải thiện công tác quản lý. 

 Có trách nhiệm xã hội và môi trường hơn. 

 Góp phần cải tiến sản xuất. 

 Để tiết kiệm tài nguyên, chẳng hạn như nguyên liệu thô và đầu vào. 

 Để tìm kiếm sự khác biệt hóa thị trường. 

 Tuân thủ pháp luật về môi trường. 

 Để giảm tác động môi trường. 

 Soạn thảo chiến lược tiếp thị. 

 Để mở ra những cơ hội kinh doanh mới. 

 Để đạt chứng nhận môi trường. 

Câu 3: Công ty có sử dụng tư vấn/đối tác bên ngoài để áp dụng các thông lệ này 

không? 

 Có, các công ty tư vấn chuyên ngành. 

 Có, các công ty trong cùng khu vực kinh tế. 

 Có, các đơn vị khác trong nhóm. 

 Có, trường đại học hoặc tổ chức nghiên cứu. 

 Không. 

Câu 4: Các kết quả đạt được thông qua nền kinh tế tuần hoàn có được truyền đạt ra 

bên ngoài không? 

 Có, thông qua trang web của công ty. 

 Có, thông qua quảng cáo trên báo chí. 

 Không, kết quả chỉ được thông báo nội bộ. 

 Không, kết quả không được tiết lộ. 

Câu 5: Về các tác động hoặc kết quả do việc áp dụng các khái niệm kinh tế tuần 

hoàn trong công ty tạo ra, vui lòng đánh giá từng tình huống theo 3 mức là không 

tạo ra tác động (KTĐ), tác động trung bình (TB) hoặc tác động cao (TĐC): 

STT Tác động 
Mức độ tác động 

KTĐ TB TĐC 

1 Trong nền kinh tế và sử dụng hiệu quả các nguồn tài 

nguyên 

   

2 Giảm chi phí    

3 Trong việc giảm tác động đến môi trường    

4 Trong việc giảm phát sinh chất thải    

5 Trong cải tiến sản xuất    



 
 

STT Tác động 
Mức độ tác động 

KTĐ TB TĐC 

6 Trong việc cải thiện công tác quản lý môi trường    

7 Mở rộng thị trường/xuất khẩu mới    

8 Về hình ảnh thương hiệu/sản phẩm trên thị trường    

9 Trách nhiệm với xã hội và môi trường    

10 Trong việc thay đổi hành vi của khách hàng    

11 Tuân thủ pháp luật về môi trường    

 

Câu 6: Những khó khăn gặp phải khi triển khai kinh tế tuần hoàn là gì? (ông/bà có 

thể đánh dấu vào một hoặc nhiều tùy chọn) 

 Thực hiện các nguyên tắc trong công ty (ví dụ: đào tạo/nhận thức của nhân 

viên). 

 Sử dụng kết quả để cải thiện môi trường của sản phẩm (ứng dụng kết quả). 

 Công bố kết quả. 

 Thiếu dữ liệu dọc theo chuỗi sản phẩm (cơ sở dữ liệu phù hợp). 

 Thiếu các phương pháp đánh giá tác động đầy đủ. 

 Thay đổi hành vi/văn hóa của công ty và nhân viên. 

 Thiếu sự quan tâm từ những người liên quan. 

 Thiếu chính sách môi trường có cấu trúc. 

Câu 7: Ai khuyến khích công ty áp dụng kinh tế tuần hoàn? (ông/bà có thể đánh 

dấu vào một hoặc nhiều tùy chọn) 

 Quản lý cấp cao. 

 Bộ phận quản lý môi trường. 

 Nghiên cứu và phát triển (R&D). 

 Khách hàng (ví dụ: thông qua kiểm toán). 

 Nhà cung cấp. 

 Cổ đông. 

Câu 8: Ông/bà cho rằng chiến lược hành động nào trong số những chiến lược này là 

quan trọng nhất để khuyến khích thực hiện nền kinh tế tuần hoàn? (ông/bà có thể 

đánh dấu vào một hoặc nhiều tùy chọn) 

 Chính sách công (quy định). 

 Giáo dục (đào tạo). 

 Nghiên cứu, phát triển và đổi mới (sản phẩm, dịch vụ và quy trình). 

 Mở rộng các dòng tài chính. 

 Môi trường kinh doanh (hợp tác thị trường). 

 


